Giáo viên:                                                                                     Lớp dạy: 
Ngày soạn:	Ngày dạy: 

Tiết:				ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ II

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Xác định được mômen của lực và ngẫu lực.
- Hiểu được quy tắc mômen trong một số trường hợp đơn giản.
- Hiểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn.
- Nhận biết được các dụng cụ đo và các thao tác về thực hành bài tổng hợp lực.
- Biết được các dạng năng lượng và quá trình chuyển hoá năng lượng.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công và công suất.
- Biết được đơn vị đo công.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính  công suất.
- Biết được đơn vị đo công suất.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.
- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. 
- Nêu được đơn vị đo thế năng.
- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được biểu thức của cơ năng
- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.
- Biết được năng lượng có ích, năng lượng hao phí.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính hiệu suất.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
- Xác định được công suất.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị kĩ thuật.
- Xác định được động năng và độ biến thiên động năng của một vật.
- Xác định được thế năng trọng trưởng của một vật.
- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật.
- Vận dụng công thức hiệu suất để giải được bài toán cơ, nhiệt.
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập.
- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
Trò chơi Rung chuông vàng với 30 câu hỏi ôn tập lại kiến thức giữa kì II
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Câu hỏi sử dụng trong trò chơi:
Câu 1: Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
B. năng lượng có ích và năng lương hao phí.
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 2: Một vật có khối lượng 3 kg đang nằm yên trên sàn nhà. Khi chịu tác dụng của lực F cùng phương chuyển động thì vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2. Lực ma sát trượt giữa vật và sàn là 6 N. (Lấy g = 10 m/s2). Độ lớn của lực F là
A. 6 N.			B. 9N				C. 15 N.			D. 12 N.
Câu 3: Vật m = 3 kg chuyển động lên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang dưới tác dụng của lực kéo F. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng (lấy g = 10 m/s2). Độ lớn của lực F khi vật trượt đều là:
	A. 15 N           B. 30 N         C. 15N           D. 15N
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Câu 4: Khi bóng đèn sợi đốt chiếu sáng trong 20s đã tiêu thụ một điện năng là 1,50kJ. Tính công suất của bóng đèn.
A. 70W                  B. 750W                  C. 75W                  D. 30W
Câu 5: Đâu là công thức tính momen lực?
A. M = F.d		B. M = F : d		C. M = F + d			D. M = F - d
Câu 6: Một lực 4 N tác dụng vào một vật rắn có trục quay cố định tại O, khoảng cách AO là 50 cm. Độ lớn của moment lực này là
A. 200 N.m.                         B. 2 N.m.		C. 20 N.m.                           D. 8 N.m
Câu 7: Điều kiện cân bằng của vật có trục quay cố định là
A. tổng các moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì chọn làm trục quay) bằng 0.
B. moment lực tác dụng lên vật có độ lớn cực tiểu.
C. moment lực tác dụng lên vật có độ lớn cực đại.
D. tổng các moment lực tác dụng lên vật có độ lớn cực đại.
Câu 8: Khi ngẫu lực tác dụng lên vật
A. chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến.	C. làm cho vật vừa quay vừa tịnh tiến.
B. chỉ làm cho vật tịnh tiến chứ không quay.	D. làm cho vật đứng yên.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác nhưng không thể truyền từ vật này sang vật khác.
B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc từ vật này sang vật khác.
C. Năng lượng có thể truyền từ vật nà y sang vật khác nhưng không tác dụng lực lên vật.
D. Năng lượng không thể truyền từ vật này sang vật khác, từ nơi này đến nơi khác.
Câu 10: Khi đun nước bằng ấm điện thì có quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng chính nào xảy ra?
A. Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
B. Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng.
C. Quang năng chuyển hóa thành điện năng.
D. Quang năng chuyển hóa thành hóa năng.
Câu 11: Một người dùng tay tác dụng lực F nâng vật là một thanh rắn đồng chất dài 1 m như hình dưới đây. Biết góc giữa thanh và sàn nhà là 300 và thanh rắn có trọng lượng 20N. Độ lớn của lực F là
	A. 10N                                         C. 20N
B. 10N                                    D. 20N
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Câu 12: Đơn vị của công là
A. jun (J)		B. niutơn (N)		C. oát (W)		D. mã lực (HP)
Câu 13: Một máy bơm nước mỗi giây bơm được 15lit nước lên bể ở độ cao 10m. Coi hao tổn không đáng kể. Lấy g = 10 m/s2. Công suất của máy bơm là bao nhiêu?
	A. 150W			B. 15W		C. 1500W		D. 100W
Câu 14: Một lực F = 50N tạo với phương ngang một góc α = 30o, kéo một vật và làm vật chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 5 m là
A. 216 J			B. 115 J			C. 0 J				D. 250 J
Câu 15: Động năng của một vật khối lượng 300kg đang chuyển động với vận tốc v = 20 m/s2 là bao nhiêu?
	A. 600J			B. 600kJ			C. 120000J			D. 12kJ
Câu 16: Đơn vị không phải đơn vị của công suất là
A. N.m/s			B. W				C. J.s				D. HP
Câu 17: Một vật chuyển động với vận tốc v dưới tác dụng của lực  không đổi. Công suất của lực  là:
A. P = Fvt		B. P = Fv		C. P = Ft		D. P = Fv2
Câu 18: Cần một công suất bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50 N lên độ cao 10 m trong thời gian 2 s?
A. 2,5 W.		B. 25 W.		C. 250 W		D. 2,5 kW
Câu 19: Nếu một người sống 70 tuổi thì công của trái tim thực hiện là bao nhiêu? Biết công suất trung bình của trái tim là 3 W.
A. A = 662256000 J			C. A = 6622560000 J	
B. A = 662256000 J	   		D. A = 6622560 J
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về động năng?
A. Động năng là dạng năng lượng vật có được do nó chuyển động.
B. Động năng là dạng năng lượng vật có được do nó có độ cao so với mặt đất.
C. Động năng là đại lượng vectơ; có thể âm, dương hoặc bằng 0.
D. Động năng được xác định bởi biểu thức Wđ = mv2
Câu 21: Một vật khối lượng m chuyển động tốc độ v. Động năng của vật được tính theo công thức:
A. Wđ = mv2		B. Wđ =  mv2	C. Wđ = 2mv2	D. Wđ = 4mv2
Câu 22: Trong các câu sau đây câu nào là sai? Động năng của vật không đổi khi vật	
A. 	chuyển động biến đổi đều.				B. chuyển động thẳng đều.
C. chuyển động tròn đều.					D. chuyển động cong đều.
Câu 23: Thả một quả bóng từ độ cao h xuống sàn nhà. Thế năng của quả bóng được chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào ngay khi quả bóng chạm vào sàn nhà?
A. Động năng, quang năng, nhiệt năng.
B. Động năng, nhiệt năng, năng lượng âm thanh.
C. Nhiệt năng, quang năng.
D. Quang năng, năng lượng âm thanh, thế năng.
Câu 24: Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 9,8 J đối với mặt đất (mốc thế năng chọn tại mặt đất). Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao:
A. 0,5 m.			B. 4,9 m.		C. 9,8 m.			D. 19,6 m.
Câu 25: Thế năng của vật nặng 2,5kg cao 4m so với mặt đất là bao nhiêu? Chọn gốc thế năng tại mặt đất và lấy g = 9,8 m/s2
A.98J.			B. 4,9 J.			C. 9,8 J.			D. 10J.
Câu 26: Tính công thực hiện được khi kéo vật nặng với một lực F = 150N đi một đoạn đường 4m. Biết lực kéo có phương trùng với phương chuyển động của vật.
A. 150J.			B. 600J			C. 400J.			D. 800J
Câu 27:  Thao tác nào sau đây không có trong bài thực hành tổng hợp lực? 
  A.Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai lực kế.
  B.Ghi số liệu góc  giữa 2 lực F1,  F2  bằng thước đo góc.
  C.Gắn thước đo góc lên bảng bằng nam châm.
  D.Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai ampe kế.
Câu 28: Người ta dùng một ròng rọc cố định để kéo một vật có khối lượng 40 kg lên cao 5 m với lực kéo 480 N. Tính công hao phí?
A. 2400 J.			B. 2000 J.			C. 400 J.		D. 1600 J.
Câu 29: Các dụng cụ nào sau đây không có trong bài thực hành tổng hợp lực?
A. Bảng thép , lực kế.			 	 B. Thước đo góc, đế nam châm.
   C. Thước dây, nhiệt kế.			            D. Lực kế, bút dùng để đánh dấu.
Câu 30: Cần cẩu nâng vật có khối lượng 100kg lên độ cao 2m. Tính công mà cần cẩu dã thực hiện. Lấy g = 9,8m/s2
A. 200J			B. 1960J			C. 1069J			D. 196J
2. Học sinh- Ôn lại các kiến thức từ bài 21 đến bài 27
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu: Ôn lại kiến thức từ bài 21 đến bài 27
a. Mục tiêu:
- HS ôn lại các kiến thức đã học
b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên
c. Sản phẩm: HS ôn tập lại được kiến thức đã học
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV hệ thống lại những kiến thức đã học thông qua sơ đồ tư duy (Hoặc có thể cho HS thuyết trình sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức đã giao nhiệm vụ từ tiết trước)

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân hoặc đại diện 1 nhóm thi nhau trả lời.
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời nếu nhóm đầu trả lời sai

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết hoạt động 1


Hoạt động 2: Ôn tập lại kiến thức từ bài 21 đến bài 27 thông qua trò chơi powepoint
a. Mục tiêu:
- HS hệ thống lại kiến thức và giải được một số bài tập đơn giản
b. Nội dung: Học sinh chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm: Kết quả tham gia trò chơi của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Giới thiệu trò chơi
HS chơi bằng cách giơ bảng, sai bị loại khỏi trò chơi. HS trả lời đến câu hỏi cuối cùng là Rung được Chuông vàng và giành chiến thắng

	Bước 2
	- Học sinh chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV
- Trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên hỗ trợ thêm khi HS gặp khó khăn.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết hoạt động 2.



Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1:
Ôn tập
	- Ôn hệ thống lại kiến thức từ đầu năm đến giờ và xem lại các dạng toán đã gặp. Chuẩn bị kiểm tra giữa học kì II.

	Nội dung 2:
Ôn tập
	- Làm thêm các đề ôn tập bên dưới



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1
A. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Câu 1: Trong trường hợp nào sau đây, người ta đã tác dụng vào vật một ngẫu lực?
	A. Dùng tua – vít để vặn đinh vít.	B. Dùng búa để đóng đinh.
	C. Đẩy xe chở hàng trong siêu thị.	D. Ném quả bóng vào rổ.
Câu 2: Đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực là
	A. trọng lực.	B. công của lực.	C. moment lực.	D. phản lực.
Câu 3: Đơn vị của thế năng là
A. J	B. W	C. J.s	D. N
Câu 4: Các dụng cụ nào sau đây không có trong bài thực hành tổng hợp lực?
     A.Bảng thép , lực kế.			 	B. Thước đo góc, đế nam châm.
     C.Thước dây, nhiệt kế.			            D. Lực kế, bút dùng để đánh dấu.


Câu 5: Một lực  có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật đang đứng yên, làm vật chuyển động một quãng đường s. Trường hợp nào dưới đây, lực  sinh công lớn nhất?

	A. Lực  vuông phương với phương chuyển động của vật.

	B. Lực  ngược chiều với chiều chuyển động của vật.

	C. Lực  cùng chiều với chiều chuyển động của vật.


	D. Lực  có chiều hợp với chiều chuyển động góc .
Câu 6: Trong môn thể thao bóng rổ, để ghi điểm, vận động viên phải ném được quả bóng lên cao và rơi vào rổ. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?
	A. Khi bóng bay lên, động năng của bóng giảm, thế năng của bóng tăng.
	B. Khi bóng bay lên, động năng của bóng tăng, thế năng của bóng giảm.
	C. Khi bóng rơi xuống, động năng của bóng giảm, thế năng của bóng tăng.
	D. Khi bóng rơi xuống, động năng của bóng không đổi, thế năng của bóng tăng.
Câu 7: Một xe máy có công suất không đổi, khi xe máy chạy qua những đoạn đường khó đi, người lái xe cần giảm tốc độ của xe máy xuống 2 lần, lúc đó lực phát động của động cơ phải
	A. tăng 2 lần.	B. giảm 2 lần.	C. tăng 4 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 8: Hiệu suất cho biết
	A. tỉ lệ giữa năng lượng có ích được tạo ra và tổng năng lượng cung cấp.
	B. tỉ lệ giữa năng lượng hao phí được tạo ra và tổng năng lượng cung cấp.
	C. tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng hao phí được tạo ra.
	D. tích giữa năng lượng có ích và năng lượng hao phí được tạo ra.
Câu 9: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?
	A. Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi; năng lượng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
	B. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi trong quá trình truyền từ vật này sang vật khác.
	C. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi trong quá trình chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
	D. Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi và năng lượng cũng không thể truyền từ vật này sang vật khác.
Câu 10: Nếu bỏ qua sự hao phí năng lượng trong quá trình chuyển động thì cơ năng của vật
	A. luôn tăng đều.	B. luôn không đổi.
	C. luân phiên tăng giảm.	D. luôn giảm đều.

Câu 11: Tác dụng một lực không đổi có độ lớn F lên một vật, điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực F góc . Công của lực tác dụng lên vật là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 12: Trong trường trọng lực đều có gia tốc trọng trường g, thế năng của một vật có khối lượng m ở độ cao h so với mặt đất được xác định bằng công thức là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Trong trò chơi bập bênh ở hình, người chị ở bên phải nặng hơn người em ở bên trái nhưng bập bênh vẫn ở trạng thái cân bằng là do
[image: Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence]
	A. năng lượng của người chị bằng năng lượng của người em.
	B. trọng lượng của người chị bằng trọng lượng của người em.
	C. công người chị sinh ra bằng công của người em sinh ra.
	D. moment trọng lực của người chị bằng moment trọng lực của người em.
Câu 14: Một vật thực hiện được công A trong khoảng thời gian t. Công suất của vật có độ lớn là




	A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 15: Ngẫu lực có tác dụng
	A. làm vật chuyển động tịnh tiến.
	B. làm quay vật.
	C. làm vật quay và chuyển động tịnh tiến.
	D. làm vật biến dạng.

Câu 16: Một vật khối lượng 0,5 kg được thả rơi từ độ cao 20 m. Bỏ qua mọi ma sát và lấy . Động năng của vật khi chạm đất là
	A. 9,81 J.	B. 7,52 J.	C. 98,1 J.	D. 75,2 J.
Câu 17: Đơn vị đo công của lực là đơn vị đo của
	A. độ dịch chuyển.	B. công suất.
	C. năng lượng.	D. lực.
Câu 18: Khi thả một quả bóng từ trên cao xuống thì
	A. động năng chuyển hóa thành thế năng.
	B. thế năng chuyển hóa thành động năng.
	C. động năng chuyển hóa thành cơ năng.
	D. cơ năng chuyển hóa thành động năng.

Câu 19: Trọng lực làm hòn đá khối lượng 4 kg lăn từ đỉnh dốc dài 100 m, cao 10 m xuống chân dốc. Lấy . Công của trọng lực là
	A. 392,4 J.	B. 3924 J.	C. 39,24 J.	D. 3,924 J.
Câu 20: Cơ năng của một vật bằng
	A. tổng thế năng và động năng của vật đó.
	B. thương giữa thế năng và động năng của vật đó.
	C. tích thế năng và động năng của vật đó.
	D. hiệu thế năng và động năng của vật đó.
Câu 21: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào năng lượng được truyền từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công?
	A. Thả một miếng sắt nóng vào cốc nước đá.
	B. Một người đẩy tủ nhưng tủ không dịch chuyển.
	C. Phơi khô quần áo dưới ánh nắng mặt trời.
	D. Cầu thủ đá bay một quả bóng trên sân.
Câu 22: Trên một máy kéo có ghi 7460 W thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa là
	A. máy kéo có thể thực hiện công 7460 J trong 1 giờ.
	B. máy kéo có thể thực hiện công 7460 J trong 1 giây.
	C. máy kéo có thể thực hiện công 7460 W trong 1 giờ.
	D. máy kéo có thể thực hiện công 7460 W trong 1 giây.

Câu 23: Một thanh kim loại có thể quay quanh trục cố định O, tác dụng vào thanh lực  như hình vẽ. Trường hợp nào sau đây biểu diễn đúng cánh tay đòn d của lực đối với trục quay O?
	A. [image: ].		B. [image: ]
	C. [image: ].		D. [image: ].
Câu 24: Một người đàn ông dùng lực có độ lớn 100 N để kéo một khối gỗ đi một đoạn đường 20 m trong thời gian 10 s. Biết lực kéo cùng chiều với chiều dịch chuyển của khối gỗ. Công suất của người này khi kéo khối gỗ là
	A. 100 W.	B. 200 W.	C. 1000 W.	D. 2000 W.

Câu 25: Một cái thước AB dài 1,2 m, có trục quay O cách đầu A một khoảng 90 cm. Một lực  tác dụng lên đầu A và lực thứ hai tác dụng lên đầu B như hình vẽ. Nếu thước nằm cân bằng thì lực tác dụng vào đầu B của thước có độ lớn là
[image: ]
	A. 38 N.	B. 18 N.	C. 20 N.	D. 40 N.

Câu 26: Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn F1 = 5 N, F2 = 15 N, lần lượt đặt tại hai đầu A và B của một thanh nhẹ (khối lượng không đáng kể) dài 40 cm. Xác định độ lớn và vị trí điểm đặt O của của hợp lực  là
	A. OA = 10 cm, F = 10 N.	B. OA = 30 cm, F = 10 N.
	C. OA = 10 cm, F = 20 N.	D. OA = 30 cm, F = 20 N.
Câu 27: Một người kéo một thùng hàng trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương hợp góc 300 so với phương thẳng đứng. Biết lực tác dụng lên dây bằng 200N. Công của lực đó khi thùng hàng trượt đi được 2m là


A.  J.	B.  J.	C. 200 J.	D. 400 J.
Câu 28: Vận động viên có khối lượng 65 kg chạy đều hết quãng đường 250 m trong 62,5 s. Động năng của vận động viên là
A. 260 J.			B. 5200 J.			C. 520 J.		D. 4160 J.
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Bài 1: Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây (Lấy g = 10 m/s2). Công suất trung bình của lực kéo là bao nhiêu?
	Bài 2: Một chiếc cần cẩu xây dựng cẩu một khối vật liệu nặng 500 kg từ vị trí A ở mặt đất đến vị trí B của một tòa nhà cao tầng với các thông số cho trên Hình 25.6. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 . Tính thế năng của khối vật liệu tại B và công mà cần cẩu đã thực hiện.
	[image: 159 pham van]


Bài 3: Máy tời đang hoạt động với công suất 1000 W đưa 100 kg vật liệu lên đều tới độ cao 16 m trong 20 s. Hiệu suất của máy tời bằng bao nhiêu? 
Bài 4: Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng 300 N. Người ấy tác dụng một lực theo phương vuông góc với tấm gỗ vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc 30o. Lực  có độ lớn bằng bao nhiêu?
Lời giải
Bài 1.
Đổi 1 phút 40 giây = 100 s
Lực kéo vật lên bằng trọng lượng của vật: F = P = mg = 10.10 = 100 N
Vật chuyển động thẳng đều nên vận tốc của vật là: 
Công suất trung bình của lực kéo là: P = 
Bài 2. Chọn mốc thế năng tại A
Ta có m = 500 kg; g = 9,8 m/s2 ; h = 40 m.
Thế năng của khối vật liệu tại B là: Wt = m.g.h = 500.9,8.40 = 1,96.105 (J)
=> Công mà cần cẩu đã thực hiện là: A = Wt = 1,96.105 J.
Bài 3. Năng lượng có ích của máy tời: Wich = Aich = F.s.cosα
Lực phát động F của động cơ bằng với trọng lực của trái đất tác dụng lên vật:
F = P = mg
Hướng của lực phát động cùng hướng với độ dịch chuyển: α = 0o
Thay số ta được: Wich = 100.9,8.16 = 15680J
Năng lượng cung cấp: Wcungcap= P.t = 1000.16 = 16000J
Hiệu suất: H =  . 100% =  = 98%

Bài 4. Điều kiện để thanh cân bằng:
 =  <=> P ..cos 30o = F.l => F = .cos 30o = . cos 30o = 86,6%

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2
[image: 159 pham van]I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Trong hệ đơn vị SI, công được đo bằng
A. cal.	B.W.	C.J.	D. W/s.
Câu 2: Trong quá trình bắn pháo hoa đã có quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào?
A. Hóa năng thành nhiệt năng và quang năng.
B. Quang năng thành nhiệt năng.
C. Nhiệt năng thành hóa năng và quang năng.
D. Điện năng thành quang năng và nhiệt năng.
Câu 3: Khi kéo một vật trượt lên trên một mặt phẳng nghiêng, lực tác dụng vào vật nhưng không sinh công là
A. trọng lực.	B. phản lực.	C. lực ma sát.	D. lực kéo.
Câu 4: Công của một lực tác dụng lên vật chuyển động có giá trị bằng không khi góc hợp bởi hướng của lực này và hướng chuyển động có giá trị là 
A. 1800.	B. 900.	C. 600.	D. 00.
[image: 159 pham van]Câu 5: Một thỏi socola có khối lượng 60 g chứa 280 cal năng lượng. Biết 1 cal = 4,184 J. Năng lượng của thỏi socola này tính theo đơn vị Jun là
A.280 J.	B. 60 J.	C. 1172 J.	D. 4184 J. 


[bookmark: c6a]Câu 6: Một máy kéo tác dụng một lực  không đổi liên tục kéo một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc  theo hướng của lực kéo trong khoảng thời gian t. Công suất của máy kéo là
[bookmark: c6b][bookmark: c6c][bookmark: c6d]A. F.v.	B. F.t.	C. F.v.t.	D. F.v2.
Câu 7: Một người kéo một xô vữa khối lượng 4 kg lên độ cao 6 m, lấy g = 10 m/s2. Nếu người này dùng máy kéo xô vữa lên thì chỉ mất thời gian 10 giây. Công suất của máy bằng
A. 11,76 W.	B. 23,52 W	C. 24,00 W.	D. 12,00 W.
Câu 8: Động năng là một đại lượng
A. có hướng, luôn dương.	B. có hướng, không âm.
C. vô hướng, không âm.		D. vô hướng, luôn dương.
Câu 9: Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa
A. không đổi.	B. tăng gấp đôi.	C. tăng bốn lần.	D. tăng tám lần.
Câu 10: Một vật có khối lượng m được ném ngang với vận tốc ban đầu v0. Bỏ qua sức cản của không khí. Ngay trước khi chạm đất vectơ vận tốc hợp với phương nằm ngang một góc 450. Độ biến thiên động năng của vật từ lúc ném đến ngay trước khi vật cham đất là



A..	B..	C. 0.	D.. 
Câu 11: Một vật có khối lượng 500 g rơi tự do (không vận tốc đầu) từ độ cao h =100 m xuống đất, lấy g = 10m/s2. Động năng của vật tại độ cao 40 m là 
A. 200J.	B. 300J.	C. 150J.	D. 300kJ.
Câu 12: Một viên đạn đại bác khối lượng 5 kg bay với vận tốc 900 m/s và một ô tô khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 54 km/h. Tỉ số động năng của viên đại bác và động năng của ôtô bằng 
A. 24 m/s. 	B. 10 m.	C. 1,39. 	D. 18.
Câu 13: Xét một vật chỉ chịu tác dụng của trường trọng lực, tại vị trí vật có động năng cực đại thì
A. thế năng cực tiểu.      			B. thế năng cực đại.          
C. cơ năng cực đại.   			D. cơ năng bằng 0.
Câu 14: Giả sử bỏ qua sức cản của không khí, khi con lắc đơn chuyển động đến vị trí cao nhất thì 
A. giá trị thế năng và động năng đều bằng không.	
	B. động năng cực tiểu, thể năng cực đại.
C. giá trị thế năng bằng động năng.	
D. động năng cực đại, thế năng cực tiểu.
[image: 159 pham van]Câu 15: Một viên bi khối lượng m chuyển động ngang không ma sát với vận tốc v0 rồi đi lên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α so với phương ngang, bi đạt độ cao cực đại H sau khi đi được quãng đường s. Phương trình nào sau đây diễn tả định luật bảo toàn cơ năng của hệ




A. .       B. .         C. .   D. . 
Câu 16: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h = 60m so với mặt đất. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất. Độ cao mà tại đó vật có động năng bằng ba lần thế năng là
A. 20 m.	B. 15 m. 	C. 10 m.	D. 30 m.
Câu 17: Một thiết bị được thả không vận tốc đầu xuống bề mặt của Mặt trăng, biết rằng gia tốc rơi tự do tại bề mặt của Mặt Trăng là 1,62 m/s2. Muốn thiết bị được an toàn thì tốc độ khi tiếp đất của thiết bị đó phải nhỏ hơn 2 m/s. Độ cao tối đa để thả thiết bị đó được an toàn là
A. 1,32 m.	B.0,20 m.	C. 1,23 m.	D. 0,62 m.
Câu 18: Hiệu suất càng cao thì
A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.
B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.
C. năng lượng hao phí càng ít.
D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.
Câu 19: Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng mômen lực tác dụng lên vật có giá trị
A. bằng không. 	B. luôn dương. 	C. luôn âm. 	D. khác không. 
Câu 20: Máy tời đang hoạt động với công suất 1000 W đưa 100 kg vật liệu lên đều tới độ cao 16 m trong 20 s. Lấy g = 9,8 m/s2. Hiệu suất của máy tời bằng
A.78,4 %.	B. 85,0 %.	C. 63,2 %.	D. 80,0 %.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng?
A. Động năng là đại lượng vô hướng, luôn dương hoặc bằng 0.
B. Động năng là dạng năng lượng vật có được do nó chuyển động.
C. Động năng được xác định bởi công thức: Wđ  mv2
D. Động năng có giá trị bằng công của lực làm cho vật chuyển động từ trạng thái đứng yên đến khi đạt được vận tốc v.
Câu 22: Đơn vị của thế năng là
A. J.			B. W.			C. J.s.			D. N.
Câu 23: Để đưa một vật có khối lượng 250 kg lên độ cao 10 m người ta dùng một hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F1 = 1500 N. Hiệu suất của hệ thống là:
A. 80%.		B. 83,3%.			C. 86,7%.			D. 88,3%.
Câu 24: Thao tác nào sau đây không có trong bài thực hành tổng hợp lực? 
A. Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai lực kế.
B. Ghi số liệu góc  giữa 2 lực F1,  F2  bằng thước đo góc.
C. Gắn thước đo góc lên bảng bằng nam châm.
D. Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai ampe kế
Câu 25: Một vật chịu tác dụng của lực có độ lớn 40N hợp với phương ngang cùng với phương chuyển động một góc 600 .Công của lực làm cho vật di chuyển 20 cm là
 A.4J.                            B.8J.                  		C.0,1 J.                                         D.2 J.
Câu 26: Cơ năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của nó. 			B. tổng động năng và động lượng.
C. tổng động lượng và thế năng. 			            D. tổng động năng và nội năng. 
Câu 27: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v tại nơi có độ cao h thì cơ năng của vật được xác định theo biểu thức




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 28: Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
II. Tự luận.
Bài 1. Một động cơ điện được thiết kế để kéo một thùng than khối lượng 400kg từ dưới mỏ có độ sâu 1200m lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Lấy g = 9,8 m/s2. Công suất toàn phần của động cơ là bao nhiêu? 
Bài 2. Một vật nhỏ có khối lượng 0,4kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh 1 dốc A cao 5m khi xuống chân dốc B có vận tốc 5 m/s. Chọn mốc thế năng tại B. Lấy g = 10m/s2. Cơ năng của vật ở B là bao nhiêu?
Bài 3. Một người nhấc một vật có m = 6 kg lên độ cao 1 m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30 m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.
Bài 4. Một bu lông nối khung chính và khung sau của xe đạp leo núi cần moment lực 20N.m để siết chặt. Nếu bạn có khả năng tác dụng lực 40N lên cờ lê theo một hướng bất kì thì chiều dài tối thiểu của cờ lê để tạo ra momen lực cần thiết là bao nhiêu?
Lời giải
Bài 1: Lực kéo vật lên theo phương thẳng đứng có độ lớn bằng trọng lượng của vật: 
F = P
Công suất có ích: Pich = 
Hiệu suất: H = .100% =>Ptoanphan  = .100% =  .100% = 8166,7W
Bài 2: Cơ năng của vật ở A là: W = m.g.h = 0,4.10.5 = 20J
Do bỏ qua ma sát nên cơ năng được bảo toàn. Do đó cơ năng của vật ở B là 20J.
Bài 3. Công tổng cộng người đó thực hiện là: A = P.h = m.g.h = 6.10.1 = 60J
(Do lực tác dụng vào vật khi nâng vật lên có phương vuông góc với phương nằm ngang do đó công người đó thực hiện kéo vật đi ngang là bằng 0).
Bài 4. Chiều dài tối thiểu của cờ lê là: M = F.d => d = M : F = 20 : 40 = 0,5m

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Nếu khối lượng của vật giảm đi 2 lần, còn vận tốc của vật tăng lên 4 lần thì động năng của vật sẽ
A. tăng lên 2 lần.	B. tăng lên 8 lần.		C. giảm đi 2 lần.	D. giảm đi 8 lần.
Câu 2: Xét một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương nằm ngang. Đại lượng nào sau đây không đổi?
A. Động năng.	B. Cơ năng.		C.Thế năng.		D.Vận tốc.
Câu 3: Cánh tay đòn của lực bằng
A. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.
B. khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật.
C. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
D. khoảng cách từ trọng tâm của vật đến giá của trục quay.
Câu 4: Đơn vị của moment ngẫu lực M = F.d là
A. m/s.		B. N.m.		C. kg.m.		D. N.kg.
Câu 5: Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi
A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.
B. lực có giá song song với trục quay.
C. lực có giá cắt trục quay.
D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.
Câu 6: Một lực có độ lớn 10 N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 20 cm. Moment của lực tác dụng lên vật có giá trị là
A. 200 N.m.			B. 200 N/m.			C. 2 N.m.		D. 2 N/m.
Câu 7: Đơn vị của công trong hệ SI là
	A. W.			B. kg.			C. J.			D. N.
Câu 8: Đáp án nào sau đây là đúng?
A. Lực là đại lượng vectơ nên công cũng là đại lượng vectơ.
B. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và độ dịch chuyển của vật.
C. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.
D. Một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không vì có độ dời của vật.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng theo định nghĩa công của lực?
A. Công thành danh toại.
B. Ngày công của một công nhân là 200000 đồng.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.
D. Công ty trách nhiệm hữu hạn ABC.
Câu 10: Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5.103 N, thực hiện công là 15.106 J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường
A. 300 m.		B. 3000 m.		C. 1500 m.		D. 2500 m.
Câu 11: Một vật khối lượng 10 kg được kéo đều trên sàn nằm ngang bằng một lực 20 N hợp với phương ngang một góc 300. Khi vật di chuyển 2 m trên sàn thì lực thực hiện một công
	A. 20 J.			B. 40 J.		C. 20 J.		D. 40 J.
Câu 12: Kilôoát giờ là đơn vị của
	A. Hiệu suất.		B. Công suất.		C. Động lượng.	D. Công.
Câu 13: Một chiếc xe có khối lượng 1,1 tấn bắt đầu chạy từ trạng thái đứng yên với gia tốc là 4,6 m/s2 trong thời gian 5s. Công suất trung bình của xe bằng
A. 5,82.104 W.		B. 4,82.104 W.	C. 2,53.104 W.	D. 4,53.104 W.
Câu 14: Động năng là đại lượng
A. vô hướng, luôn dương.		C. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.
B. véc tơ, luôn dương.		D. véc tơ, luôn dương hoặc bằng không.
Câu 15: Thế năng hấp dẫn là đại lượng
A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.
B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.
C. vectơ cùng hướng với vectơ trọng lực.
D. vectơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.
Câu 16: Một ôtô có khối lượng 1 tấn khởi hành không vận tốc ban đầu với gia tốc 1 m/s2 và coi ma sát không đáng kể. Động năng của ôtô khi đi được 5 m là
A. 104J .		B. 5000 J.		C. 1,5.104J		D. 103J .
Câu 17: Một vật nhỏ được thả từ điểm M phía trên mặt đất; vật đi xuống tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình vật chuyển động từ M đến N thì
A. thế năng giảm.			C. cơ năng cực đại tại N.
B. cơ năng không đổi.		D. động năng tăng.
Câu 18: Một người đứng yên trong thang máy và thang máy đang đi lên với vận tốc không đổi. Lấy mặt đất làm mốc thế năng thì
A. thế năng của người giảm và động năng không đổi.
B. thế năng của người tăng và của động năng không đổi.
C. thế năng của người tăng và động năng tăng.
D. thế năng của người giảm và động năng tăng.
Câu 19: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 50 m xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay trước khi chạm đất là
A. 500 J.		B. 5 J.			C. 50 J.		D. 0,5 J.
Câu 20: Để đưa một vật có khối lượng 250 kg lên độ cao 10 m người ta dùng một hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F = 1500 N. Lấy g = 10 m/s2. Hiệu suất của hệ thống là:
A. 80%.		B. 83,3%.		C. 86,7%.		D. 88,3%.
Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
B. Động năng của một vật là một đại lượng vectơ.
C. Động năng của một vật có đơn vị của năng lượng.
D. Động năng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật.
Câu 22: Một ô tô có công suất của động cơ là 10 kW đang chạy trên đường với vận tốc 36 km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là
A. 1000 N.		B. 104 N.		C. 2778 N.		D. 360 N.
Câu 23: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động năng của vật bằng
A. 9 J		B. 12,5 J		C. 6 J			D. 4,5 J
Câu 24: Chọn phát biểu đúng về cơ năng của một vật:
A. Cơ năng là một đại lượng vô hướng, không âm.
B. Cơ năng là một đại lượng vô hướng, có thể dương hoặc âm.
C. Cơ năng là một đại lượng có hướng, ngược hướng với vận tốc.
D. Cơ năng là một đại lượng có hướng, cùng hướng với vận tốc.
Câu 25: Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ:
A. không thay đổi.		B. tăng gấp đôi.	C. giảm đi một nửa.	    D. tăng gấp bốn.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng 2T đang chuyển động với vận tốc 36 km/h. Động năng của ô tô là:
A. 105 J		B. 7,2.104 J		C. 72 J		D. 2.106 J
Câu 27: Một người dùng tay đẩy một cuốn sách một lực 5 N trượt một khoảng dài 0,5 m trên mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực đẩy có phương trùng với phương chuyển động của cuốn sách. Người đó đã thực hiện một công là
A. 2,5 J.		B. – 2,5 J.		C. 0.			D. 5 J.
Câu 28: Thao tác nào sau đây không có trong bài thực hành tổng hợp lực? 
A. Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai lực kế.
B. Ghi số liệu góc  giữa 2 lực F1,  F2  bằng thước đo góc.
C. Gắn thước đo góc lên bảng bằng nam châm.
D. Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai ampe kế.
II. TỰ LUẬN 
Bài 1. Một quả bóng có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu là 15 m/s. Nó đạt được độ cao 10 m so với vị trí ném. Lấy g = 10 m/s2. Tỉ lệ cơ năng của vật đã bị biến đổi do lực cản của không khí bằng bao nhiêu?
Bài 2. Một con cá heo trong khi nhào lộn đã vượt khỏi mặt biển tới độ cao 5m. Nếu coi cá heo vượt lên khỏi mặt biển được chỉ nhờ động năng nó có vào lúc rời mặt biển và lấy g = 10m/s2 thì vận tốc của cá heo vào lúc rời mặt biển là bao nhiêu?
Bài 3. Một người gánh một thúng lúa và một thúng gạo, thúng lúa nặng 10 kg, thúng gạo nặng 15 kg. Đòn gánh nhẹ và dài 1,5m, hai thúng đặt ở hai đầu mút của đòn gánh. Vị trí đòn gánh đặt trên vai để hai thúng cân bằng là bao nhiêu?
Bài 4. Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α = 300, kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là bao nhiêu?
Lời giải
Bài 1. Chọn mốc thế năng ở vị trí ném
Cơ năng ban đầu: W1 = .m. = .0,2.2 = 22,5J
Cơ năng lúc sau: W2 = m.g.h = 0,2.9,8.10 = 19,6J
Tỷ lệ cơ năng bị biến đổi do lực cản là:
2,9%
Bài 2. 
Áp dụng bảo toàn cơ năng: Wdmax = Wtmax
=> = 2.g.h => = = 10m/s
Bài 3. 
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Gọi O là điểm đặt của vai.
Trọng lượng của gạo và lúa lần lượt là P1 = 150N; P2 = 100N
Ta có d1 + d2 = 1,5m (1)
Để đòn gánh cân bằng nằm ngang thì P1.d1 = P2.d2 <=> 150.d1 = 100.d2 (2)
Từ (1) và (2) => d1 = 0,6m ; d2 = 0,9m
Vậy vai đặt ở vị trí cách đầu gánh thúng lúa là 0,9m và cách đầu thúng gạo là 0,6m.
Bài 4. Ta có, công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6m là:
A = F.s.cosα = 50.6.cos 30o ≈ 260J
 ----------- HẾT ----------
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
	
	
	
	
	
	
	


Ngày soạn:	Ngày dạy: 

Tiết:				   KIỂM TRA GIỮA KÌ II

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức và năng lực
- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức – năng lực trong chương trình môn Vật lí lớp 10 sau khi HS học xong nửa học kì 2 cụ thể trong khung ma trận
2. Thái độ
- Tác phong làm bài nghiêm túc, trung thực.	
3. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh
- Năng lực giải quyết vấn đề tự lực.
II. CHUẨN BỊ
	1. Giáo viên: Bộ đề được trộn thành 4 mã.
	2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học chuẩn bị kiểm tra.
III. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức: Kiểm tra 1 tiết, TNKQ kết hợp tự luận, trong thời gian 45 phút
- HS làm bài trên lớp.
III. MA TRẬN.
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
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Động lực học.
	Bài 21: Moment lực. Cân bằng của vật rắn
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	Bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực
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	Chương 4.
Năng lượng,
công, công suất.
	Bài 23: Năng lượng. Công cơ học
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	Bài 24: Công suất
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	Bài 25: Động năng, thế năng
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	1
	4.5
	
	
	5
	1
	8,75
	2,25

	
	
	Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng
	2
	1,5
	3
	3
	
	
	1
	6
	5
	1
	10.25
	1.75

	
	
	Bài 27: Hiệu suất
	2
	1.5
	1
	1
	
	
	1
	6
	3
	1
	8,5
	1.25

	Tổng
	
	16
	12
	11
	12
	2
	9
	2
	12
	
	
	45
	10

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	45
	10

	Tỉ lệ chung%
	
	70
	30
	100
	45
	10


II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Cân bằng vật rắn
	1.1 Mômen lực- Cân bằng vật rắn
	Nhận biết:
 Thông hiểu:
- Xác định được mômen của lực và ngẫu lực.
- Hiểu được quy tắc mômen trong một số trường hợp đơn giản.
- Hiểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn.
	2
	2
	
	

	
	
	1.2 Thực hành: Tổng hợp lực
	Nhận biết:
· Nhận biết được các dụng cụ đo và các thao tác về thực hành bài tổng hợp lực.
	2
	
	
	

	2
	Năng lượng- Công- Công suất
	2.1. Năng lượng. Công cơ học
	Nhận biết:
-Biết được các dạng năng lượng và quá trình chuyển hoá năng lượng.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công và công suất.
- Biết được đơn vị đo công.
Thông hiểu:
- Hiểu được năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công.
- Xác định được công.

	2
	2
	1
	1

	
	
	2.2. Công suất
	Nhận biết:
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính  công suất.
- Biết được đơn vị đo công suất.
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa vật lý của công suất.
- Xác định được công suất.
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị kĩ thuật.
Vận dụng:


- Vận dụng được các công thức: và 
Vận dụng cao:
- Giải được các bài toán công suất.
	2
	2
	1
	1

	
2
	
	2.3. Động năng; Thế năng
	Nhận biết:
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng.
- Phát biểu được định nghĩa thế năng trọng trường của một vật và viết được công thức tính thế năng này. 
- Nêu được đơn vị đo thế năng.
Thông hiểu:
- Xác định được động năng và độ biến thiên động năng của một vật.
- Xác định được thế năng trọng trưởng của một vật.
Vận dụng:
- Vận dụng mối quan hệ giữa động năng, thế năng và công của lực để giải được bài toán chuyển động của một vật.

	6
	4
	1
	1

	
	
	2.4 Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
	Nhận biết:
- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và viết được biểu thức của cơ năng
- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này.
Thông hiểu:
- Xác định được cơ năng của một vật.
Vận dụng:
- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật.
Vận dụng cao:
- Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải các bài toán nâng cao về chuyển động của một vật.
	2
	3
	1
	

	
	
	2.5 Hiệu suất
	Nhận biết:
- Biết được năng lượng có ích, năng lượng hao phí.
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính hiệu suất.
Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của hiệu suất và sự tiêu hao năng lượng ở một số thiết bị kĩ thuật.
Vận dụng:
- Vận dụng công thức hiệu suất để giải được bài toán cơ, nhiệt.

	2
	1
	1
	


III. Nội dung đề  kiểm tra:	
A. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)
Câu 1: Đơn vị của mômen lực M = F. d là
A. m/s. 	B. N. m. 	C. kg. m .	D. N. kg.
Câu 2: Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực. 	B. véctơ. 
C. để xác định độ lớn của lực tác dụng. 	D. luôn có giá trị dương.
Câu 3: Một lực có độ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 20cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị là
A. 200N. m. 	B. 200N/m. 	C. 2 N. m. 	D. 2N/m.
Câu 4: Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20 N, khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là d = 30 cm. Momen của ngẫu lực có độ lớn bằng
A. M = 0,6 N.m.		 B. M = 600 N.m	 C. M = 6 N.m.		 D. M = 60 N.m.
Câu 5: Các dụng cụ nào sau đây không có trong bài thực hành tổng hợp lực?
A.Bảng thép , lực kế.			 	B. Thước đo góc, đế nam châm.
C.Thước dây, nhiệt kế.			           D. Lực kế, bút dùng để đánh dấu.
Câu 6: Thao tác nào sau đây không có trong bài thực hành tổng hợp lực? 
A.Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai lực kế.
B.Ghi số liệu góc  giữa 2 lực F1,  F2  bằng thước đo góc.
C.Gắn thước đo góc lên bảng bằng nam châm.
D.Ghi số liệu 2 lực F1,  F2  từ số chỉ của hai ampe kế.
Câu 7: Dưới tác  dụng lực F  hợp với phương chuyển động  một góc  làm vật di chuyển quãng đường s. Biểu thức tính công của lực là
A. A = F.s .cos α                                                              C. A =  cosα
B. A = F.cos α                                                                  D. A = F.cos  α
Câu 8: Đơn vị của công là
 A.J.                             B.W.                      C.A.                                     D.s.
Câu 9: Một vật rơi tự do ở độ cao 50 cm so với mặt đất dưới tác dụng của trọng lực có độ lớn 50 N. Công của trọng lực có giá trị là
A.25J.                     	   B .1 J.      		C. 2500 J.                             D. 0 J.
Câu 10: Một vật chịu tác dụng của lực có độ lớn 40N hợp với phương ngang cùng với phương chuyển động một góc 600 .Công của lực làm cho vật di chuyển 20 cm là
A.4J.                      	B.8J.             		C.0,1 J.                                       D.2 J.
Câu 11: Cơ năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của nó. 			B. tổng động năng và động lượng.
C. tổng động lượng và thế năng. 			            D. tổng động năng và nội năng. 
Câu 12: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v tại nơi có độ cao h thì cơ năng của vật được xác định theo biểu thức
A.   m.v2			B.  m.v2+ mgh		C. mgh		D.  m.v +mgh
Câu 13: Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng
A. 7200J	B. 200J	C. 400kJ	D. 72kJ
Câu 14: Động năng là dạng năng lượng mà vật có được do
A. vật đang chuyển động                                                    
B. vật đứng yên trên mặt sàn.
C. vật ở được treo ở độ cao h so với mặt đất                    
D. vật được gắn vào một đầu lò xo nằm ngang ở trạng thái cân bằng.
Câu 15: Công của lực thế  phụ thuộc vào
A. vị trí điểm đầu.                                                   
B. vị trí điểm cuối.
C.  độ lớn quãng đường đi được.                             
D. sự chênh lệch độ cao của vị trí đầu và vị trí cuối.
Câu 16: Có ba chiếc xe ô tô với khối lượng và vận tốc lần lượt là :
Xe A: m,v;          Xe B: m/2, 3v                      Xe C : 3m, v/2
Thứ tự các xe theo thứ tự động năng tăng dần là
A. ( B,C,A)                       B.(A,B,C)                 C.(C,A,B)                      D. (C,B,A)
Câu 17: Một vật có khối lượng 5 kg, đang đứng yên ở độ cao 10m. Lấy gia tốc trọng trường là g = 9,8m/s2. Thế năng trọng trường của vật có giá trị  là
A. 50J                     B. 450J                       C. 490J                     D. 98J
Câu 18:  Đơn vị của công suất là
A. J.s                  B. kg.m/s                   C. J.m                        D. W
Câu 19: Công suất được xác định bằng
A. tích của công và thời gian thực hiện công                                    
B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian                                                                                               C. công thực hiện được trên một đơn vị chiều dài                             
D. giá trị công thực hiện được
Câu 20: Gọi A là công, t là thời gian rơi. Biểu thức tính công suất là                                                                                                                                               A. P  = A.t                         B. P  =                         C. P  =                      D. P   = At
Câu 21:  Máy thứ nhất sinh ra công 300kJ trong1 phút. Máy thứ hai sinh ra công 720 kJ trong nửa giờ. Hỏi máy nào có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
A. Máy thứ hai có công suất lớn hơn và lớn hơn 2,4 lần            
B. Máy thứ nhất có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lân
C. Máy thứ hai có công suất lơn hơn và lớn hơn 5 lần             
D. Máy thứ nhất có công suất lớn hơn và lớn hơn 12,5 lần
Câu 22:  Con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200 N. Công suát của ngựa có thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 1500W                       B. 500W                      C. 1000W                       D. 250W
Câu 23: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì
A. động năng của vật được bảo toàn	
B. thế năng của vật được bảo toàn.
C. cơ năng của vật được bảo toàn.	
D. động lượng của vật được bảo toàn.
Câu 24: Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng. Như vậy đối với vận động viên
A.động năng tăng, thế năng giảm.
B.động năng tăng, thế năng tăng.
C.động năng không đổi, thế năng giảm.
D.động năng giảm, thế năng tăng. 
Câu 25: Một vật có khối lượng 500g được thả rơi tự do từ độ cao 3m. Lấy g = 10m/s2. Cơ năng của vật có giá trị là
A.0 J.                               B.7,5J.                                 C.15J.                        D.150J
Câu 26:  Khi bóng đèn sợi đốt chiếu sáng, dạng năng lượng nào là có ích, dạng năng lượng nào là hao phí?
A. Điện năng là có ích, nhiệt năng là hao phí.                   
B. Nhiệt năng là có ích, quang năng là hao phí.                   
C. Quang năng là có ích, nhiệt năng là hao phí.                   
D. Quang năng là có ích, điện năng là hao phí.  
Câu 27: Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
B. năng lượng có ích và năng lương hao phí.
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 28: Hiệu suất càng cao thì
A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.
B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.
C. năng lượng hao phí càng  ít.
D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.
II. TỰ LUẬN( 3 đ )
Câu 1: Một vật nặng 7 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang thì bị tác dụng bởi một lực có độ lớn  21N  trong thời gian 5s. Tính công mà lực đã thực hiện. 
Câu 2: Trên công trường xây dựng , một người thợ sử dụng động cơ điện để kéo một khối gạch nặng 85 kg lên độ cao 10,7m trong thời gian 23,2s. Giả thiết khối gạch chuyển động đều . Tính công suất tối thiểu của động cơ. Lấy g= 9,8 m/s2.
Câu 3: Thả một vật có khối lượng 0,5kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 3m, nghiêng một góc 300 so với phương ngang. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g = 9,8m/s2. Tính vận tốc của vật khi đi được quãng đường 2m?
Câu 4: Một người kéo vật lên cao 8m dùng lực tối thiểu 500N. Cũng để thực hiện công việc này người ta dùng một máy nâng có công suất p= 1250W và có hiệu suất 80%. Tính thời gian để máy thực hiện công việc trên.
-------- HẾT---------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023
A. Phần trắc nghiệm: (7 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	C
	A



	Câu 
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	D


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
B. Phần tự luận (3 điểm)
Câu 1:  - Định luật II NT   a =   = 3 m/s2                                                
             - Quảng đường đi được  s = at2 = 37,5 m                                    
             - Công thực hiện    A = F.s = 787,5 J                                             
Câu 2:  Công cần kéo vật lên độ cao đó là : A = P.h = 8913,1  J

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]              Công suất là:  P = A/t    384,2 W.                                                                   
Câu 3: Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng 
Cơ năng  của vật ( tại đỉnh mặt phẳng nghiêng): 


Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật:


Câu 4:
 - Công cần kéo vật lên độ cao đó là : A1 = F.s = 4000  J                
 - Công toàn phần mà máy nâng dùng để nâng vật : Atp = A1/H = 5000 J	 
- Thời gian máy thực hiện công việc đó là: t = Atp/P = 4s                                    
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
	
	
	
	
	
	
	



Ngày soạn:	Ngày dạy: 

Tiết :
BÀI 32: LỰC HƯỚNG TÂM và GIA TỐC HƯỚNG TÂM

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm lực hướng tâm và công thức xác định lực.
- Nêu được phương, chiều lực hướng tâm. 
- Nêu được điều kiện để vật chuyển động tròn đều.
- Hiểu được vai trò lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực thực nghiệm.
- Năng lực dự đoán, suy luận lí thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết, dự đoán, phân tích, xử lí số liệu và khái quát rút ra kết luận khoa học
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
- Tư duy logic, từ phương chiều của gia tốc hướng tâm suy ra phương chiều của lực hướng tâm
-  Xác định được lực đóng vai trò lực hướng tâm trong các trường hợp thực tế về chuyển động tròn. Biểu diễn được vec tơ lực hướng tâm.
- Thảo luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn trong thực tế.
- Vận dụng biểu thức gia tốc hướng tâm, lực hướng tâm, định luật II Niu - tơn để làm các bài tập về chuyển động tròn.
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.
- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Các video, hình ảnh về chuyển động tròn
- Phiếu học tập.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Thế nào là chuyển động tròn và tròn đều?
Câu 2: Tốc độ góc được xác định như thế nào? Đơn vị?
Câu 3: Phương, chiều, độ lớn của vận tốc trong chuyển động tròn đều?
Câu 4: Chu kì là gì? Chu kì của kim giây, kim phút, kim giờ?



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Dùng một sợi dây nhẹ không dãn buộc vào một cái tẩy. Quay dây sao cho cái tẩy chuyển động tròn trong mặt phẳng nằm ngang có tâm là đầu dây mà tay giữ
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Câu 1: Lực nào sau đây làm cái tẩy chuyển động tròn?
- Trọng lực tác dụng lên cái tẩy.
- Lực cản của không khí.
- Lực căng dây hướng vào tâm quỹ đạo của cái tẩy.
Câu 2: Nếu cái tẩy đang chuyển động mà ta buông tay ra thì:
- Cái tẩy tiếp tục chuyển động tròn.
- Cái tẩy sẽ rơi xuống đất theo phương thẳng đứng.
- Cái tẩy văng theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo theo hướng vận tốc tại điểm đó.
Câu 3: Lực nào duy trì chuyển động tròn của Trái Đất xung quanh Mặt Trời?
Câu 4: Trình bày cụ thể phương chiều lực hướng tâm? Tìm thêm ví dụ về lực hướng tâm.


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1: Nêu khái niệm gia tốc hướng tâm, phương, chiều, độ lớn gia tốc hướng tâm được xác định như thế nào?
Câu 2: Tính gia tốc hướng tâm của một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất với bán kính quỹ đạo là 7 000 km và tốc độ 7,57 km/s.
Câu 3: Tính gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất (coi Mặt Trăng chuyển động tròn đều quanh Trái Đất). Biết khoảng cách từ Mặt Trăng đến tâm Trái Đất là 3,84.108 m và chu kì quay là 27,2 ngày.
Câu 4: Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 8 cm. Tính gia tốc hướng tâm của đầu kim.


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Câu 1: Công thức của lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều theo định luật II Niu-tơn? 
Câu 2: Vẽ hợp lực của lực căng dây  và trọng lực , từ đó xác định lực hướng tâm trong Hình 32.4
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Câu 3: Trong trường hợp ở Hình 32.4, dây dài 0,75 m.
a. Bạn A nói rằng: “Tốc độ quay càng lớn thì góc lệch của dây so với phương thẳng đứng cũng càng lớn”. Hãy chứng minh điều đó.
b. Tính tần số quay để dây lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng, lấy g = 9,8 m/s2 .
Câu 4: Hình 32.5 mô tả một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất.
a. Lực nào là lực hướng tâm?
b. Nếu vệ tinh trên là vệ tinh địa tĩnh (nằm trong mặt phẳng xích đạo của Trái Đất và có tốc độ góc bằng tốc độ góc tự quay của Trái Đất quanh trục của nó). Hãy tìm gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho gần đúng bán kính Trái Đất là 6 400 km và độ cao của vệ tinh so với mặt đất bằng 35 780 km.
Câu 5: Hình 32.6 mô tả ô tô chuyển động trên quỹ đạo tròn trong hai trường hợp: mặt đường nằm ngang (Hình 32.6a) và mặt đường nghiêng góc θ (Hình 32.6b). Hãy thảo luận và cho biết:
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a. Lực nào là lực hướng tâm trong mỗi trường hợp.
b. Lí do để ở các đoạn đường cong phải làm mặt đường nghiêng về phía tâm.
c. Tại sao các phương tiện giao thông phải giảm tốc khi vào các cung đường tròn?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
Câu 1: Chọn phát biểu sai?
A. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất do lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm.
B. Xe chuyển động vào một đoạn đường cong (khúc cua), lực đóng vai trò hướng tâm luôn là lực ma sát.
C. Vật treo bởi sợi dây, chuyển động tròn đều trên mặt phẳng nằm ngang, hợp lực của trọng lực và lực căng dây đóng vai trò lực hướng tâm.
D. Vật nằm yên đối với mặt bàn nằm ngang đang quay đều quanh trục thẳng đứng thì lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm.
Câu 2. Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?
A. Giới hạn vận tốc của xe.                    B. Tạo lực hướng tâm.
C. Tăng lực ma sát.                                D. Cho nước mưa thốt dễ dàng.
Câu 3. Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang, bán kính R. Vận tốc xe không đổi. Lực đóng vai trò là lực hướng tâm lúc này là
A. lực đẩy của động cơ.       B. lực hãm.     C. lực ma sát nghỉ.    D. lực của vô – lăng 
Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng 150 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,5 m với tốc độ dài 2 m/s. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là
    A. 0,13 N                  B. 0,2 N.                   C. 1,0 N.                  D. 0,4 N.
Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 250 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,2 m. Biết trong 1 phút vật quay được 120 vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là
    A. 47,3 N.              B. 3,8 N.                     C. 4,5 N.                   D. 46,4 N.
Câu 6 : Dùng một dây nhẹ, không dãn để quay một vật có khối lượng m = 500 g chuyển động tròn đều trong một mặt phẳng nằm ngang. Biết g = 10 m/s2 và dây hợp với phương thẳng đứng một góc 600. Lực căng dây là
A. 5 N.	B.  N.	C. 10 N.	D.  N.

2. Học sinh
- Ôn lại những vấn đề đã được học về chuyển động tròn và định luật II Niu-tơn
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học
	Hoạt động
(thời gian)
	Nội dung
(Nội dung của hoạt động) 
	Phương pháp, kỹ thuật dạy học chủ đạo
	Phương án đánh giá

	Hoạt động [1].
Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập

	- HS ôn tập kiến thức về chuyển động tròn thông qua nội dung kiểm tra bài cũ
- HS xác nhận vấn đề cần tìm hiểu: tìm hiểu về lực hướng tâm và các ứng dụng chuyển động tròn trong thực tế.
	HS thực hiện theo cá nhân
	Đánh giá báo cáo của học sinh.

	Hoạt động [2]. 
Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ 

	HS làm việc nhóm để xác định các nội dung chính của bài:
- Đặc điểm lực hướng tâm, gia tốc hướng tâm
- Ứng dụng chuyển động tròn trong thực tế
	+ Phương pháp nhóm 
	- Đánh giá hoạt động qua bảng nhóm.
- Trình bày của nhóm.

	Hoạt động [ 3]. 
Luyện tập
	HS trả lời câu hỏi và bài tập đơn giản có liên quan chủ đề.
	Thuyết giảng- hỏi trả lời.
	Đánh giá kết quả.

	Hoạt động [4]. Vận dụng 
	- HS làm việc nhóm báo cáo các ứng dụng
- HS vận dụng kiến thức bài học vào các tình huống thực tế.
	Làm việc nhóm
	Đánh giá qua bài báo cáo thuyết trình.



Hoạt động 1: Mở đầu: Tạo tình huống học tập
a. Mục tiêu:
- Ôn tập lại kiến thức cũ liên quan đến chuyển động tròn đều
- Tạo hứng thú, tò mò cho hs về lưc hướng tâm trong chuyển động tròn
b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên, và hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên đã giao
c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và ghi chép của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên kiểm tra bài cũ thông qua phiếu học tập số 1
- Giáo viên nêu vấn đề: Khi đi vào các đoạn đường có khúc cua thì chúng ta nên đi như thế nào cho an toàn?
    Vì sao chúng ta cần phải thực hiện kĩ thuật như vậy khi vào khúc cua, cần lưu ý yếu tố tốc độ hay không, và bề mặt đường ở đoạn đường cua có gì đặc biệt không?
   Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời? Tại sao trên những đoạn đường vòng thường phải hạn chế tốc độ của xe và mặt đường thường phải nghiêng về phía tâm?
Giáo viên đưa ra hình ảnh thực tế về đoạn đường cua và video về các tay đua khi đi qua khúc cua. Đi vào bài mới để tìm hiểu
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Link đua xe:
https://www.youtube.com/watch?v=svqV9gIORoA

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân

	Bước 3
	Báo cáo kết quả:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo tròn.
Chuyển động của một vật theo quỹ đạo tròn với tốc độ không đổi gọi là chuyển động tròn đều.
Câu 2: Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển:

Câu 3: Vận tốc trong chuyển động tròn đều có:
+ Phương: trùng với tiếp tuyến của đường tròn
+ Chiều: cùng chiều chuyển động
+Độ lớn: không đổi theo thời gian 

Câu 4: Chu kì (T) trong chuyển động tròn đều là thời gian để vật quay hết một vòng tròn.
Kim giây: Ts = 60s; kim phút: Tm = 1 giờ = 3600 s; kim giờ: Th = 12h = 43200s
Trả lời câu hỏi tình huống vào bài mới
+ Khi đi vào các đoạn đường cua, chúng ta cần phải nghiêng người để vượt qua đoạn đường cua an toàn.
+ Nhiều đoạn đường cua có bề mặt đường được xây nghiêng.
+ Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời là nhờ sức kéo từ lực hấp dẫn của Mặt Trời.
+ Trên những đoạn đường vòng thường phải hạn chế tốc độ của xe và mặt đường thường phải nghiêng về phía tâm vì như vậy thì phương tiện tham gia giao thông sẽ giữ được cân bằng và lực li tâm khi rẽ.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của bạn.

	Bước 4
	- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
- Giáo viên nêu vấn đề: Để giải thích kĩ hơn nhứng hiện tượng trên, ta sẽ tìm hiểu qua bài hôm nay:
Bài 32: Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về lực hướng tâm
a. Mục tiêu:
- Phát biểu được định nghĩa lực hướng tâm.
- Tư duy logic để suy ra được phương, chiều lực hướng tâm.
- Nêu được các ví dụ về lực hướng tâm.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm:
I. Lực hướng tâm
Lực (hay hợp lực) tác dụng vào vật chuyển động tròn đều hướng vào tâm quỹ đạo gọi là lực hướng tâm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2.

	Bước 2
	Học sinh làm việc nhóm trả lời phiếu học tập số 2

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1. Lực làm cái tẩy chuyển động tròn là lực căng dây hướng vào tâm quỹ đạo của cái tẩy.
Câu 2. Vận tốc của cái tẩy vuông góc với phương tiếp tuyến của lực căng nên nếu buông tay thì cái tẩy sẽ văng theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo theo hướng vận tốc tại thời điểm đó.
Câu 3. Lực duy trì chuyển động tròn của Trái Đất xung quanh Mặt Trời là lực hướng tâm.
Câu 4. Lực hướng tâm có phương: dọc theo bán kính tại điểm đang xét; chiều: hướng vào tâm quỹ đạo
Ví dụ:  + Cánh quạt đang quay
+ Kim đồng hồ quay
+ Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sưả lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về gia tốc hướng tâm
a. Mục tiêu:
- Phát biểu được định nghĩa gia tốc hướng tâm và viết được công thức gia tốc hướng tâm.
- Tư duy logic để suy ra được phương, chiều, độ lớn của gia tốc hướng tâm.
- Phát biểu được điều kiện để vật chuyển động tròn đều.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm:
II. Gia tốc hướng tâm
Gia tốc hướng tâm là gia tốc được gây ra do lực hướng tâm tác dụng vào vật.
Gia tốc hướng tâm có hướng cùng hướng với lực hướng tâm, độ lớn: 

d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 3

	Bước 2
	Học sinh làm việc nhóm trả lời phiếu học tập số 3

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1: Gia tốc hướng tâm là gia tốc được gây ra do lực hướng tâm tác dụng vào vật.
Gia tốc hướng tâm có hướng cùng hướng với lực hướng tâm, độ lớn: 

Câu 2: Đổi 7 000 km = 7.106 m; 7,57 km/s = 7570 m/s
Gia tốc hướng tâm của vệ tinh nhân tạo là: aht = v2/r =75702/(7.106) ≈ 8,19(m/s2)
Câu 3: Đổi T = 27,2 ngày = 2 350 080 s
Gia tốc hướng tâm của Mặt trăng chuyển động quay quanh Trái Đất là:
aht = ω2.r = (2π/T)2.r = (2π/2350080)2.3,84.108 ≈ 2,74.10−3 (m/s2)
Câu 4: Kim phút quay hết 1 vòng đồng hồ là 1 giờ
Ta có: 	+ Chu kì T = 1 giờ = 3600 s
+ Bán kính r = 8 cm = 0,08 m
Gia tốc hướng tâm của đầu kim phút là:
aht = ω2.r = (2π/T)2.r = (2π/3600)2.0,08 ≈ 2,44.10−7 (m/s2)
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sưả lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	- Giáo viên cho học sinh đọc phần “Em có biết?” trang 124 để biết cách thiết lập công thức gia tốc hướng tâm.
- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về công thức độ lớn lực hướng tâm
a. Mục tiêu:
- Tư duy logic để suy ra được độ lớn lực hướng tâm dựa vào gia tốc hướng tâm.
- Phân tích được lực (hoặc hợp lực) làm vật chuyển động tròn.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm:
III. Công thức độ lớn lực hướng tâm

d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 4

	Bước 2
	Học sinh làm việc nhóm trả lời phiếu học tập số 4

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Câu 1: Công thức của lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều theo định luật II Niu-tơn:  
  Fht = maht = mω2R = m
Câu 2: Hợp lực của lực căng dây  và trọng lực :
[image: Chart, radar chart
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 Lực hướng tâm chính là hợp lực của  và 
Câu 3: a. Trong một khoảng thời gian ngắn, coi như thời gian không đổi, ta có tốc độ tỉ lệ thuận với góc quay
 Tốc độ quay càng lớn thì góc lệch của dây so với phương thẳng đứng cũng càng lớn
b. Bán kính của vật là: r = l.sinα = 0,75.sin600 = 0,65 (m)
Ta có: Fht = P.cotα ⇒ m.aht = m.g.cotα ⇔ aht = g.cotα ⇔ ω2.r = g.cotα 

Câu 4: Do Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó mất 1 ngày nên chu kì của Trái Đất là T = 24 giờ = 86400 s
Khoảng cách từ vệ tinh đến tâm Trái Đất: r = 6400 + 35 780 = 42 180 km = 4218.104 m
Gia tốc hướng tâm của vệ tinh là:
aht = ω2.r = (2π/T)2.r = (2π/86400)2.4218.104 ≈ 0,223 (m/s2)
Câu 5: a. Lực ma sát nghỉ là lực hướng tâm trong trường hợp a, Hợp của trọng lực và phản lực là lực hướng tâm trong trường hợp b.







b. Ở các đoạn đường cong phải làm mặt đường nghiêng về phía tâm để tạo lực hướng tâm, giúp xe chuyển động theo quỹ đạo tròn mà không bị trượt văng ra khỏi quỹ đạo, giảm thiểu tai nạn giao thông.
c. Các phương tiện giao thông phải giảm tốc khi vào các cung đường vì  như vậy thì phương tiện tham gia giao thông sẽ giữ được cân bằng, hợp lực đủ đóng vai trò là lực hướng tâm giữ vật chuyển động theo cung tròn và tránh được chuyển động li tâm khi rẽ.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sưả lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- HS hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập về lực hướng tâm.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên hệ thống lại nội dung cần nắm hoặc có thể yêu cầu học sinh hệ thống lại kiến thức của bài.
- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm phiếu học tập số 5

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1: 
Ôn tập
	Về nhà ôn lại những nội dung chính của bài, làm bài tập

	Nội dung 2:
Mở rộng
	1. Tìm hiểu thêm về Trò chơi quay YOYO: khi yoyo chuyển động tròn trên mặt phẳng thẳng đứng, lực nào đóng vai trò lực hướng tâm
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Link video cuộc thi YoYo: https://www.youtube.com/watch?v=zAenB8sQCLo
2. Khi ta quay đầu xe, lực nào đóng vai trò lực hướng tâm?
3. Tại sao nhiều cây cầu được thiết kế cong dần lên ở điểm giữa cầu?
4. Vì sao các tay đua xe khi đi qua đoạn đường vòng cung, họ luôn thực hiện kĩ thuật nghiêng xe và nghiêng về phía nào?
5. Quan sát hình ảnh (Hình 21P.2) vật treo bởi sợi dây chuyển động tròn đều trên mặt phẳng nằm ngang. 
a. Phân tích các lực tác dụng vào vật?
b. Lực nào đóng vai trò lực hướng tâm? 
[image: nhung]
6. Kể thêm về sự xuất hiện của lực hướng tâm trong đời sống hằng ngày?

	Nội dung 3:
Chuẩn bị bài mới
	Hs xem trước bài “Biến dạng của vật rắn. Đặc tính của lò xo”
-Thu thập các vật có thể biến dạng ( có khả năng quay về hình dạng cũ)
-Thu thập các lò xo khác nhau về kích thước, vật liệu.



V. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày soạn:	Ngày dạy: 

Tiết :
Chương VII:  BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG
Bài 33: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Từ thí nghiệm định tính, nêu được các khái niệm biến dạng đàn hồi, biến dạng kéo, biến dạng nén.
· Mô tả được các đặc tính của lò xo: Lực đàn hồi của lò xo, giới hạn đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng.
· Tìm được mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo. Từ đó phát biểu được định luật Hooke
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
· Nhận biết và phân biệt biến dạng kéo, biến dạng nén.
· Vận dụng được định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản.
· Biểu diễn được véc tơ lực đàn hồi.
· Biết giải thích và sử dụng những hiện tượng đơn giản của biến dạng.
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập.
- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Bài giảng Powerpoint kèm:
 + Lò xo phòng thí nghiệm: 3 chiếc giống nhau có giới hạn đàn hồi thỏa mãn yêu cầu của phòng thí nghiệm.
+ Giá gắn lò xo
+ Một vài quả nặng có trọng lượng giống nhau
+ Một vài lực kế lò xo có kiểu dáng và giới hạn đo khác nhau.
+ Thước thẳng chia đến milimet
+ Bút dạ để vạch trên thước các vị trí khác nhau của lò xo
+ Một chiếc thước nhựa dùng để tiến hành thí nghiệm phát hiện lực đàn hồi ở các mặt tiếp xúc bị biến dạng.
+ Bóng cao su, thanh cao su
- Phiếu học tập:
Phiếu học tập số 1
Câu 1: Tiến hành thí nghiệm về biến dạng sau đây và cho biết: Lực nào làm vật biến dạng? Biến dạng nào là biến dạng kéo? Biến dạng nào là biến dạng nén? Mức độ biến dạng phụ thuộc vào yếu tố nào?
	a. Ép quả bóng cao su vào bức tường.
	b. Nén lò xo dọc theo trục của nó
	c. Kéo hai đầu lò xo dọc theo trục của nó
	d. Kéo cho vòng dây cao su dãn ra.
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Câu 2: Trong thí nghiệm với lò xo và vòng dây cao su, nếu lực kéo quá lớn thì khi thôi tác dụng lực, chúng có trở về hình dạng, kích thước ban đầu được không?



Phiếu học tập số 2
Câu 1: Thế nào là biến dạng đàn hồi? Thế nào là giới hạn đàn hồi?
Câu 2: Nếu đặc điểm của vật biến dạng nén, biến dạng kéo?
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Câu 3: Em hãy cho biết loại biến dạng trong mỗi trường hợp sau:
	a. Cột chịu lực trong tòa nhà.		b. Cánh cung khi kéo dây cung
[image: 50+ Mẫu cột nhà đẹp mê ly kiến tạo vẻ đẹp ngôi nhà bạn]		[image: Lý thuyết KHTN 6 Bài 41 (Kết nối tri thức): Biểu diễn lực]
	c. Tìm thêm ví dụ về biến dạng nén và biến dạng kéo trong đời sống.

Phiếu học tập số 3:
Câu 1: 
[image: ]
Dùng hai tay kéo dãn một đoạn lò xo
a. Hai tay có chịu lực tác dụng của lò xo không? Hãy nêu rõ điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của các lực này?
b. Tại sao lò xo chỉ dãn đến một mức nào đó thì ngừng dãn?
c. Khi thôi kéo, lực nào đã làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban đầu?
Câu 2: 
a. Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Có điểm đặt ở đâu?
b. Lực đàn hồi do một vật gây ra có hướng như thế nào?


Phiếu học tập số 4
Với các dụng cụ: Giá đỡ thí nghiệm, các lò xo, hộp quả cân, thước đo. 
[image: A picture containing device, gauge  Description automatically generated]
a. Hãy thảo luận nhóm đưa ra phương án thí nghiệm tìm mối liên hệ giữa độ lớn lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo.
b. Tiến hành thí nghiệm đo đạc số liệu ghi vào bảng tính toán và rút ra kết luận?
F = P(N)
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
l (mm)






Fđh /l






c. Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo.
d. Thảo luận nhóm và nhận xét kết quả thu được.


	Phiếu học tập số 5
Câu 1: Mối liên hệ giữa lực và độ biến dạng được rút ra từ nhận xét trên chính là nội dung của định luật Hooke. Hãy phát biểu định luật Hooke thành lời và viết biểu thức định luật?
Câu 2: Từ đơn vị của F, l hãy xác định đơn vị của độ cứng k? Độ cứng k phụ thuộc vào những yếu tố nào?



Phiếu học tập số 6
Câu 1: Từ kết quả thu được trong hoạt động ở mục 1, hãy tính độ cứng của lò xo đã dùng làm thí nghiệm. Tại sao khối lượng lò xo cần rất nhỏ so với khối lượng của các vật nặng treo vào nó?
Câu 2: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực tác dụng vào đầu dưới lò xo và độ giãn của nó với 3 lò xo A, B, C. 
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a. Lò xo nào có độ cứng nhỏ nhất?
b. Lò xo nào có độ cứng lớn nhất?
c. Lò xo nào không tuân theo định luật Hooke?
Câu 3: Nêu một vài ứng dụng của lực đàn hồi của lò xo trong thực tiễn.


2. Học sinh
- Một số loại lò xo làm thí nghiệm.
- Cách sử dụng lực kế để đo lực.
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp, máy tím bỏ túi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1:Mở đầu: Tạo tình huống và phát biểu vấn đề để tìm hiểu về biến dạng
a. Mục tiêu:
- Kích thích sự tò mò, hứng thú tìm hiểu kiến thức mới.
b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên
c. Sản phẩm: Sự tò mò, hứng thú tìm hiểu kiến thức mới.
d. Tổ chức thực hiện:
- Kiểm tra bài cũ:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Chuyển động nào sau đây là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động của một con lắc đồng hồ
B. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi vừa mới khởi hành
C. Chuyển động của một mắt xích xe đạp
D. Chuyển động quay của một điểm trên cánh quạt khi quạt đang chạy ổn định
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải của chuyển động tròn đều?
A. Quỹ đạo là đường tròn
B. Vecto vận tốc có độ lớn, phương, chiều không đổi
C. Bán kính quỹ đạo luôn quay với tốc độ không đổi
D. Tốc độ góc tỉ lệ luận với tốc độ
Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Tại bất cứ điểm nào trên quỹ đạo, vecto gia tốc hướng tâm luôn cùng chiều với vecto vận tốc.
B. Gia tốc của chuyển động tròn đều không những biểu thị sự tăng hay giảm về độ lớn của vận tốc mà còn biểu thị sự thay đổi về hướng của vecto vận tốc.
C. Tốc độ góc là đại lượng được xác định bởi độ dịch chuyển góc trong một đơn vị thời gian.
D. Độ lớn của gia tốc hướng tâm tỉ lệ nghịch với bán kính.
Câu 4: Biểu thức nào sau đây cho phép tính độ lớn của lực hướng tâm?




A.  	B. 		C. 	       D. 
Câu 5: Trên đường nhựa tại những vị trí cong (khúc quanh) người ta thường làm đường nghiêng vào phía bên trong một góc  nào đó so với phương ngang (gọi là độ nghiêng của mặt đường). Mục đích chính của việc này là:
A. Đường dễ thoát nước vào mùa mưa
B. Đường chịu lực ít nên lâu hỏng
C. Tạo ra lực hướng tâm để xe khỏi bị lật
D. Giảm chi phí cho việc xây dựng

	Bước 2
	- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
- GV hỗ trợ cho HS trong của trình hoạt động

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	- Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh
- Giáo viên nêu vấn đề vào bài mới: Bungee là một trò chơi mạo hiểm được nhiều người yêu thích. Em có biết trò chơi này được thực hiện dựa trên hiên tượng vật lí nào không?
[image: A picture containing text
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Nhảy bungee ở Interlaken, Thụy Sĩ



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về biến dạng đàn hồi, biến dạng kéo và biến dạng nén
a. Mục tiêu:
- Thực hiện thí nghiệm đơn giản (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), nêu được biến dạng đàn hồi, giời hạn đàn hồi, sự biến dạng kéo, biến dạng nén.
- Hiểu rõ được các đặc điểm của biến dạng kéo và biến dạng nén.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu ở PHT 1, PHT 2 dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm:
I. Biến dạng đàn hồi. Biến dạng kéo và biến dạng nén
	- Khi có tác dụng của ngoại lực, vật rắn sẽ bị biến dạng. Mức độ biến dạng phụ thuộc vào độ lớn của ngoại lực.
	- Khi không còn tác dụng của ngoại lực, nếu vật rắn lấy lại được hình dạng và kích thước ban đầu thì biến dạng của vật là biến dạng đàn hồi.
	- Giới hạn mà trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi được gọi là giới hạn đàn hồi của vật rắn.
	- Các vật có thể bị biến dạng kéo và biến dạng nén: Khi vật bị biến dạng kéo vật dài thêm còn khi vật bị biến dạng nén thì vật ngắn đi.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên đặt vấn đề: Các vật có thể bị biến dạng. Biến dạng được phân loại như nào? Có đặc điểm gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
- Chuẩn bị thanh cao su, bóng cao su, lò xo cho mỗi nhóm tiến hành thí nghiệm và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
- Sau đó, từ việc tiến hành thí nghiệm và đưa ra nhận xét ở phiếu học tập số 1, yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày:
Phiếu học tập số 1
Câu 1: a. Dùng tay bóp quả bóng cao su, dưới lực nén của tay, nó sẽ bị biến dạng.
b. Khi nén lò xo: dưới tác dụng của lực nén, lò xo bị ngắn lại
c. Khi kéo hai đầu lò xo: dưới tác dụng của lực kéo, lò xo dài thêm
d. Kéo cho vòng dây cao su: dưới tác dụng của lực kéo, dây dãn ra.
Vậy có thể phân thành 2 loại:
+ biến dạng kéo (vật dài thêm): trường hợp c và d.
+ biến dạng nén (vật ngắn lại): trường hợp a và b.
Mức độ biến dạng phụ thuộc vào độ lớn của ngoại lực
Câu 2: Nếu lực kéo quá lớn thì khi thôi tác dụng lực, chúng có trở về hình dạng, kích thước ban đầu được nữa.
Phiếu học tập số 2
Câu 1: Khi có tác dụng của ngoại lực, vật rắn sẽ bị biến dạng. Khi không còn tác dụng của ngoại lực, nếu vật rắn lấy lại được hình dạng và kích thước ban đầu thì biến dạng của vật là biến dạng đàn hồi.
- Giới hạn mà trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi được gọi là giới hạn đàn hồi của vật rắn.
Câu 2: Các vật có thể bị biến dạng kéo và biến dạng nén: Khi vật bị biến dạng kéo vật dài thêm còn khi vật bị biến dạng nén thì vật ngắn đi.
Câu 3: 
	a. Cột chịu lực trong tòa nhà chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của cột và hướng vào phía trong cột  Đây là biến dạng nén
[image: Em hãy cho biết loại biến dạng trong mỗi trường hợp sau: Cột chịu lực trong  tòa nhà]
	b. Cánh cung khi kéo dây cung chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của cánh cung và hướng ra phía ngoài cánh cung  Đây là biến dạng kéo.
[image: Em hãy cho biết loại biến dạng trong mỗi trường hợp sau: Cột chịu lực trong tòa nhà]


c. Biến dạng kéo: kéo co, dùng dây treo vật nặng, dây treo chậu cây cảnh
[image: Tìm thêm ví dụ về biến dạng nén và biến dạng kéo trong đời sống]     
[image: Tìm thêm ví dụ về biến dạng nén và biến dạng kéo trong đời sống]
Biến dạng nén: Đóng cọc, đóng đinh, trụ cầu, tường nhà
[image: Tìm thêm ví dụ về biến dạng nén và biến dạng kéo trong đời sống]		[image: Tìm thêm ví dụ về biến dạng nén và biến dạng kéo trong đời sống]
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
+ Ưu điểm: ………
+ Nhược điểm cần khắc phục: ………



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu lực đàn hồi – Định luật Hooke
a. Mục tiêu:
- Hiểu được khái niệm về lực đàn hồi
- Hiểu rõ các đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo, biểu diễn được lực đó trên hình vẽ.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm:
II. Lực đàn hồi. Định luật Hooke
1. Lực đàn hồi của lò xo
* Lực đàn hồi:
- Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu lò xo và chống lại lực gây ra sự kéo hoặc nén.
[image: A picture containing text
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- Hướng của lực đàn hồi của mỗi đầu lò xo ngược với hướng của lực gây biễn dạng lò xo.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	 Giáo viên đặt vấn đề
- Ở cây bút bi có lò xo, khi ta cần viết bài ta ấn ngòi xuống, khi ta thôi sử dụng, chỉ cần ta bấm thả gờ để rút ngòi lên, rất tiện lợi. Vậy, lực nào đã làm cho ngòi bút rút lên? Đó chính là lực lò xo trong bút tác dụng làm ngòi rút lên. Và ta gọi lực mà lò xo tác dụng lên ngòi là lực đàn hồi. Vậy lực đàn hồi có bản chất, đặc điểm như thế nào, nó có những tác dụng gì, ta sẽ tìm hiểu qua II.
 Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
- Chuẩn bị lò xo cho mỗi nhóm tiến hành thí nghiệm và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 3.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Phiếu học tập số 3
Câu 1: a. Hai tay có chịu lực tác dụng của lò xo, hai lực này có đặc điểm:
+ Phương trùng với phương của trục lò xo
+ Chiều ngược chiều với chiều kéo lò xo
+ Độ lớn của lực càng lớn khi kéo giãn càng nhiều.
b. Khi lực do tay kéo và lực đàn hồi cân bằng thì lò xo sẽ ngừng dãn
c. Khi thôi kéo, lực nào đàn hồi của lò xo đã làm cho lò xo lấy lại chiều dài ban đầu.
Câu 2: a. Lực đàn hồi xuất hiện khi một vật bị biến dạng đàn hồi.
            Có điểm đặt ở hai đầu lò xo tại điểm tiếp xúc với vật tác dụng lực.
b. Hướng của lực đàn hồi của mỗi đầu lò xo ngược với hướng của lực gây biễn dạng lò xo.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
+ Ưu điểm: ………
+ Nhược điểm cần khắc phục: ………



Hoạt động 2.3: Tiến hành thí nghiệm và xây dựng định luật Hooke
a. Mục tiêu:
- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án tiến hành thí nghiệm
- Tiến hành thí nghiệm, rút ra nhận xét. Từ đó, thiết lập được hệ thức giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo.
- Từ kết quả thí nghiệm nêu được nội dung định luật Hooke, nhận xét được sự phụ thuộc của độ cứng k vào kích thước, hình dạng và vật liệu của lò xo.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm:
2. Thí nghiệm:
3. Định luật Hooke
Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.
Fđh = k.| l |
K gọi là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, có đơn vị là N/m. Độ cứng k phụ thuộc vào kích thước, hình dạng và vật liệu của lò xo.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	 GV chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 4 và số 5

	Bước 2
	Học sinh tiến hành thí nghiệm theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Phiếu học tập số 4
a. Độ dãn tăng thì lực đàn hồi tăng  Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng.
b. Tiến hành thí nghiệm đo đạc số liệu ghi vào bảng tính toán và rút ra kết luận?
	F = P(N)
	0,0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5

	l (m)
	0
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05


c. Vẽ đồ thị:
[image: Chart
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d. Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ biến dạng (trong giới hạn đàn hồi).
Lò xo có kích thước, hình dạng khác nhau thì hằng số này cũng khác nhau.
Phiếu học tập số 5
Câu 1: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.
Fđh = k.| l |
Câu 2: k gọi là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, có đơn vị là N/m.
Độ cứng k phụ thuộc vào kích thước, hình dạng và vật liệu của lò xo.
[image: Text
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- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
+ Ưu điểm: ………
+ Nhược điểm cần khắc phục: ………



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- Luyện tập lại kiến thức lý thuyết vào các bài tập cụ thể.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học trong chủ đề này, hoàn thành phiếu học tập số 6.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: 

Từ biểu thức tính độ cứng của lò xo, ta thấy rằng nếu khối lượng của lò xo đủ lớn thì khi cân bằng lực đàn hồi không bằng trọng lượng của vật nữa, mà phải tính thêm cả trọng lượng của lò xo, dẫn đến biểu thức tính độ cứng của lò xo sai lệch
Câu 2: a. Lò xo C có độ cứng lớn nhất
b. lò xo A có độ cứng nhỏ nhất
c. Lò xo A không tuân theo định luật Hooke.
Câu 3: Một số ứng dụng lực đàn hồi của lò xo:
	+ Lực kế							+ Cân đồng hồ
	+ Bộ phận giảm xóc					+ Kềm
	+ Dụng cụ thể thao					+ Xô lau nhà
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
+ Ưu điểm: ………
+ Nhược điểm cần khắc phục: ………



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Vận dụng được định luật Hooke giải được các bài tập đơn giản
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ  theo nhóm hoặc cá nhân
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1:
Mở rộng 1: Ứng dụng của định luật Hooke
	GV yêu cầu HS:
- Nghiên cứu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cân đồng hồ và lực kế.
- Dựa vào định luật Hook, hãy thảo luận nhóm thiết kế lò xo thành một lực kế hoặc một cái cân.

	Nội dung 2:
Mở rộng 2
	Giáo viên lưu ý thêm:
- Đối với dây cao su hay dây thép, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi bị ngoại lực kéo dãn. Vì thế lực đàn hồi trong trường hợp này gọi là lực căng.
- Với những dây có khối lượng không đáng kể thì lực căng ở hai đầu dây luôn có cùng độ lớn.
- Đối với mặt tiếp xúc bị biến dạn khi bị ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.

	Nội dung 3:
Ôn tập
	- Học bài và làm các bài tập sách giáo khoa.
- Xem trước bài 34.


IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày soạn:	Ngày dạy: 

Tiết :
BÀI 34: KHỐI LƯỢNG RIÊNG. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó và hiểu được ý nghĩa thực tế của khái niệm khối lượng riêng.
- Nêu được định nghĩa áp lực, áp suất.

- Thành lập và vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng  trong một số trường hợp đơn giản.

- Thành lập và vận dụng được phương trình cơ bản của thủy tính học  trong một số trường hợp đơn giản.
- Đề xuất thiết kế và thực hiện được thí nghiệm minh họa cho phương trình cơ bản của thủy tĩnh học.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực thực nghiệm.
- Năng lực dự đoán, suy luận lí thuyết, thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết, dự đoán, phân tích, xử lí số liệu và khái quát rút ra kết luận khoa học.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học

- Vận dụng được phương trình  trong một số trường hợp đơn giản.

- Từ tình huống thực tế, thảo đề xuất thiết kế được mô hình minh họa cho phương trình .
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.
- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Các phương tiện để chiếu các hình cần thiết lên màn ảnh
- Dụng cụ để là thí nghiệm ở các hình 34.3, 34.6, 34.8 và hoạt động trải nghiệm
- Phiếu học tập.
Phiếu học tập số 1
Câu 1: Khối lượng riêng của một chất lỏng và áp suát của chất lỏng có mối quan hệ như thế nào?
Câu 2: Tại sao khối lượng riêng của một chất lại phụ thuộc vào nhiệt độ?
Câu 3: Một hợp kim đồng và bạc có khối lượng riêng là 10,3 g/cm3 . Tính khối lượng của bạc và đồng có trong 100 g hợp kim. Biết khối lượng riêng của đồng là 8,9 g/cm3 , của bạc là 10,4 g/cm3 .


Phiếu học tập số 2
Câu 1: Hãy dựa vào thí nghiệm vẽ ở Hình 34.2, cho biết độ mạnh của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0401/342.png]
Câu 2: Trong Hình 34.3, lực nào sau đây là lực đàn hồi, lực ma sát, áp lực?
a) Lực của chân em bé tác dụng lên sàn nhà.
b) Lực của tay em bé kéo hộp đồ chơi.
c) Lực của hộp đồ chơi tác dụng lên sàn nhà.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0401/343.png]      	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0401/344.png]
Câu 3: Chứng minh rằng áp lực của cuốn sách tác dụng lên mặt bàn nằm nghiêng một góc α (Hình 34.4) có độ lớn là: FN = P.cosα.


	Phiếu học tập số 3
Câu 1: Tại sao xe tăng nặng hơn ô tô nhiều lần lại có thể chạy bình thường trên mặt đất bùn (Hình 34.5a), còn ô tô bị lún bánh và sa lầy trên chính quãng đường này (Hình 34.5b)?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0401/345.png]
Câu 2: Trong hai chiếc xẻng vẽ ở Hình 34.6, xẻng nào dùng để xén đất tốt hơn, xẻng nào dùng để xúc đất tốt hơn. Tại sao?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0401/346.png]
Câu 3: Một người nặng 50 kg đứng trên mặt đất nằm ngang. Biết diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân với đất là 0,015 m2 . Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:
	a) Đứng cả hai chân.			b) Đứng một chân.



Phiếu học tập số 4
Câu 1: Hãy dựa vào thí nghiệm với một bình cầu có các lỗ nhỏ ở thành bình trong các Hình 34.7a và 34.7b để nói về sự tồn tại áp suất của chất lỏng và đặc điểm của áp suất này so với áp suất của vật rắn.
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Câu 2: Có thể xác định được công thức tính áp suất của chất lỏng dựa trên bài toán sau đây: Một khối chất lỏng đứng yên có khối lượng riêng ρ, hình trụ diện tích đáy S, chiều cao h (Hình 34.8). Hãy dùng công thức tính áp suất ở trên để chứng minh rằng áp suất của khối chất lỏng trên tác dụng lên đáy bình có độ lớn là p = ρ.g.h.
Trong đó: p là áp suất của chất lỏng tác dụng lên đáy bình;
Ρ là khối lượng riêng của chất lỏng;
g là gia tốc trọng trường;
h là chiều cao của cột chất lỏng, cũng là độ sâu của chất lỏng so với mặt thoáng.


	Phiếu học tập số 5
Câu 1: Một khối hình lập phương có cạnh 0,30 m, chìm 2/3 trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3. Tính áp suất của nước tác dụng lên mặt dưới của khối lập phương và xác định phương, chiều, cường độ của lực gây ra bởi áp suất này
Câu 2: Hãy tìm cách dựa vào các dụng cụ thí nghiệm vẽ ở Hình 34.9 để nghiệm lại công thức tính áp suất của chất lỏng: p = ρ.g.h 
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Phiếu học tập số 6
Câu 1: Tính độ chênh lệch áp suất của nước giữa 2 điểm thuộc 2 mặt phẳng nằm ngang cách nhau 20 cm.
Câu 2: Hãy dùng phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên để chứng minh rằng áp suất ở các điểm nằm trên cùng mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng thì bằng nhau.
Câu 3: Hãy dùng phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên để chứng minh định luật Archimedes đã học ở lớp 8 cho trường hợp vật hình hộp chữ nhật có chiều cao h, làm bằng vật liệu có khối lượng riêng ρ.


Hoạt động trải nghiệm
Hãy dùng các dụng cụ sau đây:
- Một lực kế.
- Một quả nặng hình trụ có móc treo.
- Một bình chia độ đựng nước.
Thiết kế phương án thí nghiệm minh họa cho phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên.


2. Học sinh?
- Ôn lại những vấn đề về áp suất của chất rắn, chất lỏng và đặc điêm của sự truyền áp suất chất lỏng.
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học
	Hoạt động
(thời gian)
	Nội dung
(Nội dung của hoạt động) 
	Phương pháp, kỹ thuật dạy học chủ đạo
	Phương án đánh giá

	Hoạt động [1].
 Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập 

	- Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó và hiểu được ý nghĩa thực tế của khái niệm khối lượng riêng.
- Nêu được định nghĩa áp lực, áp suất.
	HS thực hiện theo nhóm…
+ Dùng kĩ thuật khăn trải bàn
	Đánh giá báo cáo của từng nhóm học sinh.

	Hoạt động [2]. 
Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ 

	Nêu được định nghĩa áp lực, áp suất.

- Thành lập và vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng  trong một số trường hợp đơn giản.
	Làm việc nhóm
	- Đánh giá hoạt động qua bảng nhóm.
- Trình bày của nhóm.

	Hoạt động [ 3]. 
Luyện tập
	Hs trả lời câu hỏi và bài tập đơn giản có liên quan chủ đề khối lượng riêng và áp suất chất lỏng.
	Thuyết giảng - hỏi trả lời.
	Đánh giá kết quả.

	Hoạt động [4]. Vận dụng 
	- Thành lập và vận dụng được phương trình cơ bản của thủy tính học   trong một số trường hợp đơn giản.
- Đề xuất thiết kế và thực hiện được thí nghiệm minh họa cho phương trình cơ bản của thủy tĩnh học.
	Làm việc nhóm
	Đánh giá qua bài báo cáo thuyết trình.



Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Khi xét biến dạng đàn hồi kéo của vật rắn, có thể sử dụng trực tiếp:
   A. Định luật III Niutơn.
   B. Định luật Húc.
   C. Định luật II Niutơn.
   D. Định luật bảo toàn động lượng.
Câu 2: Định luật Húc chỉ có thể áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
   A. Trong giới hạn mà vật rắn còn có tính đàn hồi.
   B. Với những vật rắn có khối lượng riêng nhỏ.
   C. Với những vật rắn có dạng hình trụ tròn.
   D. Cho mọi trường hợp.
Câu 3: Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây?
   A. Độ lớn của lực tác dụng.
   B. Độ dài ban đầu của thanh.
   C. Tiết diện ngang của thanh.
   D. Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh.
Câu 4: Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?
   A. Chất liệu của vật rắn
   B. Tiết diện của vật rắn
   C. Độ dài ban đầu của vật rắn
   D. Cả ba yếu tố trên.
Hoạt động 1: Mở đầu: Tạo tình huống học tập về khối lượng riêng và áp suất chất lỏng.
a. Mục tiêu:
- Từ những ý niệm ban đầu về áp suất chất lỏng cũng như mối quan hệ giữa khối lượng riêng của chất lỏng và áp suất chưa đầy đủ và chính xác thu hút sự quan tâm của HS đến bài mới.
b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên
c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và ghi chép của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV chiếu những video và hình ảnh về các chuyển động tròn, yêu cầu học sinh nhận dạng chuyển động tròn. 

	Bước 2
	- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm tìm hình ảnh có chuyển động tròn trong phiếu học tập số 1

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: Lực chất lỏng tác dụng lên vật đặt trong chất lỏng, áp suất tác dụng vào chất lỏng được chất lỏng truyền đi theo mọi phương
Câu 2: 

Từ biểu thức tính khối lượng riêng , ta thấy khối lượng riêng tỉ lệ nghịch với thể tích, mà thể tích của vật lại phụ thuộc vào nhiệt độ nên khối lượng riêng phụ thuộc vào nhiệt độ.
Câu 3: 
Thể tích của hợp kim là: 


Gọi khối lượng và thể tích của đồng lần lượng là m1, V1, của bạc là m2, V2

Ta có: 
Mặt khác, ta có khối lượng của hợp kim là 100 g



Từ (1) và (2) 
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Khối lượng. Áp lực và áp suất 
a. Mục tiêu:
- Nêu được định nghĩa và đơn vị khối lượng riêng
- Xác định được khối lượng riêng bất kì có thể chìm trong nước.
- Nêu được định nghĩa áp lực, áp suất.
- Vận dụng được biểu thức công thức áp suất
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
I. Khối lượng riêng
-  Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
- Công thức tính khối lượng riêng:






Trong đó:  là khối lượng riêng có đơn vị  hoặc 


	là khối lượng chất 


	là thể tích chất đó 
II. Áp lực và áp suất
1. Áp lực
a, Khái niệm áp lực
· Áp lực là lực ép vuông góc lên một mặt hay một diện tích tiếp xúc của đối lượng chịu lực
b, Áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Độ mạnh của áp lực phụ thuộc vào khối lượng và diện tích bề mặt tiếp xúc
· Đối với vật có cùng khối lượng, diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn thì áp lực càng nhỏ và ngược lại
· Đối với vật có cùng diện tích bề mặt tiếp xúc, khối lượng càng lớn thì áp lực càng lớn và ngược lại.
2. Áp suất
- Áp suất đặc trưng cho tác dụng của áp lực

- Công thức tính áp suất: 
Trong đó: FN là áp lực vuông góc với mặt bị ép, S là diện tích mặt ép
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ, yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu số học tập số 2

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	HS Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: Độ mạnh của áp lực phụ thuộc vào khối lượng và diện tích bề mặt tiếp xúc
+ Từ (1) và (3), ta thấy đối với vật có cùng khối lượng, diện tích bề mặt tiếp xúc càng lớn thì áp lực càng nhỏ và ngược lại
+ Từ (1) và (2), ta thấy đối với vật có cùng diện tích bề mặt tiếp xúc, khối lượng càng lớn thì áp lực càng lớn và ngược lại.
Câu 2: 
a) Chân em bé tác dụng lên sàn nhà gây ra áp lực
b) Lực của tay em bé kéo hộp đồ chơi là lực đàn hồi
c) Lực của hộp đồ chơi tác dụng lên sàn nhà là lực ma sát.
Câu 3: 
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Từ việc phân tích hình ta thấy: FN = P.cosα
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
GV chuyển giao, yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 3

	Bước 5
	HS Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: 
Xe tăng chạy được trên mặt đất bùn vì hai bên của xe có vòng bánh xích to rộng
Diện tích tiếp xúc giữa bánh xích với mặt đất rộng hơn rất nhiều so với diện tích tiếp đất của bánh ô tô. Do vậy, áp lực của bánh xích lên mặt đất không lớn, thấp hơn áp lực lên mặt đất của xe ô tô thông thường. Vì vậy xe tăng chạy bình thường trên đất bùn còn ô tô thì bị lún bánh.
Câu 2: 
Trong hình 34.6, ta thấy diện tích tiếp xúc của xẻng A lớn hơn diện tích tiếp xúc của xẻng B nên áp suất của xẻng A nhỏ hơn áp suất của xẻng B, vì vậy xẻng A nên dùng để xén đất còn xẻng B dùng để xúc đất.
Câu 3:
Người đứng trên mặt đất nằm ngang thì trọng lực bằng áp lực (P = FN )
Áp lực của người là: FN = m.g = 50.10 = 500 (N)
a) Khi người đó đứng cả hai chân thì: S = 2. 0,015 = 0,03 (m2 )

=> Áp suất của người đó tác dụng lên mặt đất là: 
b) Khi người đó đứng một chân thì: S = 0,015 m2

=> Áp suất của người đó tác dụng lên mặt đất là:  
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 6
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.



Hoạt động 2.2: Áp suất của chất lỏng
a. Mục tiêu

- Thành lập và vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng  trong một số trường hợp đơn giản.

- Thành lập và vận dụng được phương trình cơ bản của thủy tính học  trong một số trường hợp đơn giản.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
III. Áp suất của chất lỏng
1. Sự tồn tại của áp suất chất lỏng
· Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng nó.
2. Công thức tính áp suất của chất lỏng


· 
Trong đó:  là khối lượng riêng của chất lỏng
		g là gia tốc trọng trường
	h là độ sâu của chất lỏng
· Đơn vị là Pa: 1 Pa =  1N/m2
3. Phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên


d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ, yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu số học tập số 4

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	HS Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1:
+ Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật trong lòng nó
+ Sự khác biệt giữa áp suất chất lỏng và áp suất của vật rắn: áp suất của chất lỏng xảy ra do cả trọng lượng và chuyển động của các phân tử chất lỏng, trong khi đó áp suất của vật rắn chỉ xảy ra do trọng lượng của chất rắn.

Câu 2: Ta có: 
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
GV chuyển giao nhiệm vụ, yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 5

	Bước 5
	HS Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1: 

Do khối lập phương chìm 2/3 trong nước nên  
Áp suất của nước tác dụng lên mặt dưới của khối lập phương là:
p = ρ.g.h = 1 000.10.0,2 = 2000 (Pa)
Lực gây ra bởi áp suất này lực đẩy Ác-si-mét
+ Phương: thẳng đứng
+ Chiều: từ dưới lên trên
+ Độ lớn: FA = ρ.g.V
Thể tích khối lập phương bị nước chiếm chỗ là:
V = chiều dài.chiều rộng.chiều cao = 0,3.0,3.0,2 = 0,018 (m3 )
⇒ FA = ρ.g.V = 1000.10.0,018 = 180 (N)
Câu 2: 	
- Sử dụng ống thủy tinh (bán kính xác định để tính diện tích đáy của ống), sợi dây và đĩa nhựa tròn (có bán kính gần bằng bán kính ống thủy tinh) như hình vẽ thứ nhất.
- Đổ chất lỏng vào bình chia độ, ghi lại thể tích chất lỏng ban đầu là V1.
- Thả hệ vào bình chia độ như ở hình thứ hai.
- Ghi lại phần thể tích nước khi đó là V2, tính được thể tích phần nước dâng lên chính là thể tích vật chiếm chỗ có giá trị V = V2 – V1.
- Ghi lại chiều cao h của phần ống hình trụ chìm trong nước
- Tính được lực đẩy Acsimet tác dụng lên đĩa nhựa tròn theo công thức:
 FA = ρ.g.V

- Tính áp suất chất lỏng ở phần dưới đĩa nhựa tròn theo công thức:  
-  Nghiệm lại với công thức: p = ρ.g.h thấy kết quả trùng nhau.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 6
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
GV chuyển giao nhiệm vụ, yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 6.

	Bước 7
	HS Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Câu 1:
Độ chênh lệch áp suất của nước là: Δp = ρ.g.Δh = 1000.10.0,2 = 2000 (Pa)
Câu 2:
Các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng thì đều có cùng một độ cao h, do khối lượng riêng đều là của chất lỏng nên áp suất ở các điểm nằm trên cùng mặt phẳng nằm ngang trong chất lỏng bằng nhau.
Câu 3: 

Ta có 
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 8
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.



Hoạt động 3: Hoạt động trải nghiệm
a. Mục tiêu:
- Đề xuất thiết kế và thực hiện được thí nghiệm minh họa cho phương trình cơ bản của thủy tĩnh học.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: thí nghiệm minh họa cho phương trình cơ bản của thủy tĩnh học. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thực hiện hoạt động trải nghiệm

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đề xuất phương án thiết kế dựa vào các dụng cụ có sẵn

	Bước 3
	HS Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
Phương án thí nghiệm:
[image: Hãy dùng các dụng cụ sau đây: Một lực kế]
- Giá treo có thể điều chỉnh được độ cao.
- Gắn lực kế thẳng đứng trên một móc treo nằm ngang.
- Treo quả nặng vào đầu dưới của lực kế sau đặt hệ lực kế và vật và bình chia độ được bố trí như hình vẽ.
- Đổ nước vào bình chia độ sao cho quả nặng chìm hoàn toàn trong nước ở một độ sâu h nào đó. Ghi số chỉ của lực kế và độ sâu h (so với mặt thoáng chất lỏng).
- Nâng cao giá treo lên một khoảng tiếp tục đọc số chỉ của lực kế và đo độ sâu h’.
- Sử dụng phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên để nghiệm lại.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.



Hoạt động 4: Luyện tập
a. Mục tiêu:
- HS hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập về khối lượng riêng và áp suất chất lỏng.
- Tính được khối lượng riêng và áp suất chất lỏng trong một số trường hợp đơn giản.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.
34.7. (Tr66 - SBT – VL10 – KNTT) Một hình trụ đế nằm ngang diện tích 50 cm2 chứa 1 L nước, biết ρH2O = 1000 kg/m3.
a. Tính độ chênh lệch áp suất giữa đáy bình và mặt thoáng của nước.
b. Tính áp suất ở đáy bình. Biết áp suất của khí quyển là 1,1013.105 Pa.
c. Người ta đặt lên mặt thoáng của nước một pit-toonh có khối lượng 2 kg, đường kính bằng đường kính trong của bình. Coi pit-tông có thể trượt không ma sát lên thành bình. Tính áp suất tác dụng lên đáy bình biết g = 9,8 m/s2.
Giải
a. 
Độ cao cột nước trong bình: 


b. 

c. 

34.8. (Tr66 - SBT – VL10 – KNTT) Khi treo một vật rắn hình trụ ở ngoài không khí vào lực kế thì lực kế chỉ 150 N. Khi thả vật chìm hoàn toán trong nước thì lực kế chỉ 90 N. Hỏi khi thả vật chìm hoàn toàn vào một chất lỏng có khối lượng riêng ρ = 750 kg/m3 thì số chỉ của lực kế là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2, khối lượng riêng của nước là ρn = 1000 kg/m3.
Giải
- Vật ở ngoài không khí: F = P = 150 N
- Vật ở trong nước: 



- Vật ở trong chất lỏng ρ thì 
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	GV yêu cầu HS làm việc nhóm, tóm tắt kiến thức về khối lượng riêng và áp suất chất lỏng. Gợi ý HS dùng bản đồ tư duy hoặc bảng để trình bày (không bắt buộc)

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm tổng kết kiến thức

	Bước 3
	HS giới thiệu sản phẩm của nhóm trước lớp và thảo luận. GV nhận xét, tổng kết

	Bước 4
	Gv yêu cầu học sinh làm bài 34.7 và bài 34.8 trang 66 sách bài tập Vật lí 10 – Kết nối tri thức.

	Bước 5
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ. GV nhận xét bài giải của HS



Hoạt động 5: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1:
	Tìm hiểu thêm một số ví dụ về khối lượng riêng, áp suất chất lỏng.

	Nội dung 2:
	HS trả lời câu hỏi ở mục em có thể (Sgk-Tr135)
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Ngày soạn:	Ngày dạy: 

Tiết:			ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm, viết được công thức nà nêu được một số ví dụ ứng dụng moment lực, moment ngẫu lực trong thực tế và trong kỹ thuật; phát biểu được quy tắc moment lực (điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay) cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế.
- Nêu được điều kiện để vật cân bằng.
- Xác định được các dạng khác nhau của năng lượng; nêu được định luật bảo toàn và chuyển hóa giữa các dạng năng lượng.
- Phát biểu được định nghĩa, viết được biểu thức và nêu được đơn vị đo tính công; xác định được vai trò của lực sinh công đối với chuyển động của vật bị lực này tác dụng: công kéo; công cản.
- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính và biết được đơn vị đo của công suất; hiểu được ý nghĩa vật lý của công suất chính là tốc độ sinh công.
- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính và biết được đơn vị đo của động năng, thế năng trọng trường, cơ năng.
- Phân tích được sự chuyển hoá năng lượng sự chuyển hoá qua lại giữa động năng và thế năng; và vận dụng được định luật bào toàn cơ năng vào một số tình huống cụ thể
- Nêu được khái niệm năng lượng có ích, năng lượng hao phí. Nhận biết được năng lượng có ich và năng lượng hao phí trong quá trình chuyển hóa năng lượng; hiểu được khái niệm và công thức xác định hiệu suất.
- Phát biểu được định nghĩa của động lượng và nêu được ý nghĩa vật lí của đại lượng đó.
- Phát biểu và viết được công thức dạng thứ hai của định luật II Newton
- Nêu được khái niệm hệ kín; phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật hay nhiều vật và vận dụng định luật cho va chạm mềm và va chạm đàn hồi.
- Nêu được ví dụ về chuyển động tròn đều; định nghĩa radian; biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo radian.
- Nêu được khái niệm tốc độ góc, tần số, chu kì.
- Nêu được khái niệm lực hướng tâm và công thức xác định lực; điều kiện để vật chuyển động tròn đều.
· Nêu được các khái niệm biến dạng đàn hồi, biến dạng kéo, biến dạng nén.
· Mô tả được các đặc tính của lò xo: Lực đàn hồi của lò xo, giới hạn đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng.
· Phát biểu được định luật Hooke
- Nêu được khái niệm và hiểu được ý nghĩa thực tế của khái niệm khối lượng riêng.
- Nêu được định nghĩa áp lực, áp suất.


- Nêu được công thức tính áp suất chất lỏng  và phương trình cơ bản của thủy tĩnh học .
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
- Vận dụng được các khái niệm và công thức đã học ở hoc kì 2 để giải các bài tập định tính, định lượng.
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập.
- Có ý thức tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Chuẩn bị hệ thống các câu hỏi và bài tập thuộc nội dung kiến thức học kì 2 Vật lí 10
- Thẻ Bingo phát cho các nhóm
[image: ]
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- Phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?
A. Cơ năng 		B. Hóa năng		C. Nhiệt năng	D. Nhiệt lượng
Câu 2: Trong hệ SI, công được đo bằng:
A. cal			B. W			C. J			D. W/s
Câu 3: Khi kéo một vật trượt lên trên mặt phẳng nghiêng, lực tác dụng vào vật nhưng không sinh công là
A. Trọng lực		B. Phản lực		C. Lực ma sát		D. Lực kéo.
Câu 4: Gọi A là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian t để vật đi được quãng đường s. Công suất là:
A. 𝒫 = 			B. 𝒫 = 		C. 𝒫 = 			D. 𝒫 = 
Câu 5: 1W bằng:
A. 1 J.s	 		B. 1 J/s		C. 10 J.s		D. 10 J/s
Câu 6: Một bóng đèn sợi đốt có công suất 100W tiêu thụ năng lượng 1000J. Thời gian thắp sáng bóng đèn là
A. 1s			B. 10s			C. 100s		D. 1000s
Câu 7: Động năng là đại lượng:
A. vô hướng, luôn dương			B. vô hướng, có thể dương hoặc bằng 0
C. vecto, luôn dương				D. vecto, luôn dương hoặc bằng 0.
Câu 8: Năng lượng của vật có được khi vật nằm yên tại một độ cao nhất định so với mặt đất là:
A. Động năng		B. Cơ năng		C. Thế năng		D. Hóa năng
Câu 9: Một vật có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 20m/s thì động năng của nó bằng
A. 7200J			B. 200J		C. 200KJ			D. 72kJ
Câu 10: Cơ năng của một vật bằng:
A.  mv + mgh					B.  mv2 + mgh
B.  mv + mg					C.  mv + gh
Câu 11: Khi một quả bóng được ném lên thì
A. động năng chuyển thành thế năng		C. thế năng chuyển thành động năng
B. động năng chuyển thành cơ năng		D. cơ năng chuyển thành động năng.
Câu 12: Hiệu suất là tỉ số giữa:
A. Năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. Năng lượng có ích và năng lượng hao phí
C. Năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần
D. Năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 13: Hiệu suất càng cao thì
A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn
B. năng lượng tiêu thụ càng lớn
C. năng lượng hao phí càng lớn
D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít.
Câu 14: Động lượng có đơn vị là:
A. N.m/s			B. kg.m/s		C. N.m		D. N/s.
Câu 15: Một vật có khối lượng 0,5kg chuyển động thẳng dọc theo trục tọa độ 0x với vận tốc 10m/s. Động lượng của vật bằng
A. 9 kg.m/s		B. 5 kg.m/s		C. 10 kg.m/s		D. 4,5 kg.m/s
Câu 16: Chọn câu đúng nhất: Nội dung của định luật bảo toàn động lượng:
A. Động lượng của hệ kín thay đổi
B. Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng bảo toàn
C. Động lượng của một vật trong hệ không đổi
D. Động lượng của mỗi vật trong hệ thay đổi.
Câu 17: Khi nào động lượng của hệ vật được bảo toàn?
A. Hệ kín				C. Hệ vật chịu thêm tác dụng của ngoại lực.
B. Bất cứ khi nào.		D. Hệ vật vừa có ngoại lực và nội lực tác dụng.
Câu 18: Để xác định vận tốc của xe trước và sau va chạm cần đo những đại lượng nào?
A. Độ dài tấm chắn sáng và thời gian nó chắn cổng quang điện			
B. Khối lượng và độ dài tấm chắn sáng
C. Khối lượng tấm chắn sáng và thời gian nó chắn cổng quang điện		
D. Diện tích tấm chắn sáng và thời gian.
Câu 19: Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng nào sau đây?
A. Khối lượng, độ dài tấm chắn sáng và thời gian vật chắn cổng quang điện.
B. Khối lượng, thời gian vật chắn cổng quang điện.
C. Khối lượng, độ dài tấm chắn sáng.
D. Độ dài tấm chắn sáng và thời gian vật chắn cổng quang điện.
Câu 20: Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều:
A. f =  		B. T = 		C.  =		D.  = 
Câu 21: Trong chuyển động tròn đều, vận tốc có:
A. Cùng hướng với vecto gia tốc.		C. Hướng vào tâm đường tròn.
B. Hướng ra xa tâm đường tròn.		D. Phương tiếp tuyến với đường tròn.
Câu 21: Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm có:
A. Cùng hướng với vận tốc.			C. Ngược hướng với vận tốc.
B. Luôn hướng vào tâm.			D. Tiếp tuyến với quỹ đạo.
Câu 22: Gắn vật có khối lượng m vào dây, quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng. Lực nào đã đóng vai trò lực hướng tâm?
A. Lực căng dây.				C. Hợp của lực căng dây và trọng lực.
B. Trọng lực.					D. Phản lực tác dụng lên vật.
Câu 24: Đơn vị của độ cứng là:
A. N.m			B. N/m		C. N.m2			D. N/m2
Câu 25: Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi.
A. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.	B. Luôn là lực kéo.
C. Tỉ lệ với độ biến dạng.		D. ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng.
Câu 26: Khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.
	B. Trong giới hạn đàn hồi, khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn.
	C. Lực đàn hồi có chiều cùng với chiều của lực gây biến dạng.
D. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với chiều của lực gây biến dạng.
Câu 27: Áp suất phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Áp lực và diện tích mặt bị ép		B. Lực kéo và thể tích của vật
C. Trọng lực và thể tích của vật		D. Áp lực và chu vi của vật.
Câu 28: Hai vật làm bằng sứ và sắt có cùng khối lượng được treo vào hai đầu của một thanh nằm ngang và đang thăng bằng. Sau đó nhúng đồng thời cả hai vật chìm trong nước ở hai bình khác nhau. Phương án nào sau đây là đúng?
	A. Thanh nghiêng về bên vật bằng sắt
	B. Thanh nghiêng về bên vật bằng sứ
	C. Thanh vẫn thăng bằng.
	D. Chưa xác định được vì chưa biết độ sâu của nước trong các bình.

PHIẾU HỌC TẬP SÔ 2
Câu 1: Từ độ cao 40m người ta ném vật có khối lượng 100g xuống dưới với vận tốc 5m/s. Cho g = 9,8 m/s2.
a. Tính cơ năng của vật?
b. Ở độ cao nào 3Wđ = 2.Wt?

Câu 2. Cho hai viên bi chuyển động ngược chiều nhau trên cùng một đường thẳng quỹ đạo và va chạm vào nhau. Viên bi một có khối lượng 4kg đang chuyển động với vận tốc 4 m/s và viên bi hai có khối lượng 8kg đang chuyển động với vận tốc v2. Bỏ qua ma sát giữa các viên bi và mặt phẳng tiếp xúc. Giả sử sau va chạm, viên bi 2 đứng yên còn viên bi 1 chuyển động ngược lại với vận tốc   = 3 m/s. Tính vận tốc viên bi 2 trước va chạm?
Câu 3: Gắn vật có khối lượng 500g vào sợi dây dài 50 cm, quay đều trong mặt phẳng nằm ngang. Sợi dây chỉ chịu lực căng tối đa 10N. Tính vận tốc lớn nhất vật có thể đạt được để dây không bị đứt? (1đ)
Câu 4: Treo vật có khối lượng 500g vào lò xo thì lò xo dãn ra 0,025m, lấy g = 10 m/s2. Tìm độ cứng của lò xo? (1đ)

2. Học sinh
- Ôn lại các kiến thức thuộc nội dung kiến thức học kì 2 Vật lí 10.
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu: Ôn lại kiến thức thuộc nội dung kiến thức học kì 2 vật lí 10
a. Mục tiêu:
- Ôn lại các khái niệm và công thức thuộc nội dung kiến thức học kì 2 vật lí 10
b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên
c. Sản phẩm: Các kiến thức trọng tâm được hệ thống lại thông qua sơ đồ tư duy
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Cho HS hệ thống kiến thức thông qua sơ đồ tư duy.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân hoặc đại diện 1 nhóm thi nhau trả lời.
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời nếu nhóm đầu trả lời sai

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết hoạt động 1



Hoạt động 2: Hình thành năng lực
Hoạt động 2.1: Giải một số bài tập trắc nghiệm
a. Mục tiêu:
- Ôn lại các khái niệm và công thức thuộc nội dung kiến thức học kì 2 vật lí 10 thông qua các câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: Đáp án phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS chơi trò chơi Bingo theo nhóm.
Luật chơi:
Mỗi nhóm sẽ nhận một thẻ bingo. 
HS được chọn 1 trong 28 câu hỏi bất kì. Khi trả lời đúng sẽ được quay vòng quay số từ 1 đến 60 ngẫu nhiên.
Nhóm nào tìm được đủ số theo hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo trước sẽ giành chiến thắng và nhận được phần quà.

	Bước 2
	- Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
- Trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên hỗ trợ thêm khi HS gặp khó khăn.

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân hoặc đại diện 1 nhóm trình bày.
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết hoạt động 2.1.



Hoạt động 2.2: Giải một số bài tập tự luận
a. Mục tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã học ở học kì 2 để giải một số dạng toán
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: h = 40m; m = 100g = 0,1 kg; v = 5m/s; g = 9,8 m/s2.
a. W = ?
b. h = ? khi 3Wđ = 2.Wt.
  Lời giải:
a. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật:

b. Khi 3Wđ = 2.Wt  Wđ = 2Wt/3 thay vào biểu thức cơ năng ta có:



Câu 2: ; m1 = 4kg; v1 = 4 m/s; m2 = 8kg; v2 
 sau va chạm: v2 = 0; v’1 = 3 m/s (theo chiều ngược lại) 
 v2 = ?
  Lời giải:
+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ trước và sau va chạm:

Chiếu lên chiều dương là chiều chuyển động của vật 1 lúc đầu: 

Câu 3: m = 500g; l = 50 cm; Tmax = 10N  vmax = ?: để dây không đứt
  Lời giải:
Vật chuyển động trên mặt phẳng ngang nên lực căng dây đóng vai trò là lực hướng tâm:

Ta có, vmax khi Tmax:

Câu 4: m = 500g = 0,5 kg; l = 0,025m; g = 10 m/s2  k = ?
  Lời giải:
Khi vật ở vị trí cân bằng: P = Fđh  mg = k.l

d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2.

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm có sự hướng dẫn của gv

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Cá nhân hoặc đại diện 1 nhóm trình bày.
- Học sinh các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết hoạt động 2.2, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
+ Ưu điểm: ………
+ Nhược điểm cần khắc phục: ………



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1:
Ôn tập
	- Ôn hệ thống lại kiến thức từ đầu kì 2 đến giờ và xem lại các dạng toán đã gặp. Chuẩn bị kiểm tra học kì II

	Nội dung 2:
Ôn tập
	- Làm thêm các đề ôn tập bên dưới



ĐỀ SỐ 1
I. Trắc nghiệm
Câu 1. Đơn vị của mômen lực M = F. d là
A. m/s 		B. N.m 		C. kg. m 		D. N. kg
Câu 2. Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực. 		B. véctơ.
C. để xác định độ lớn của lực tác dụng. 				D. luôn có giá trị dương.
Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất. Công có thể biểu thị bằng tích của:
A. Lực và quãng đường đi được	      B. Lực và vận tốc
C. Năng lượng và khoảng thời gian    D. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian 


Câu 4: Một lực  có độ lớn không đổi tác dụng vào một vật đang chuyển động với vận tốc  theo các phương khác nhau như Hình 
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Độ lớn của công do lực  thực hiện xếp theo thứ tự tăng dần là
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 5. Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?
A. Lực cùng hướng với vận tốc vật		B. Lực vuông góc với vận tốc vật
C.  Lực ngược hướng với vận tốc vật		D. Lực hợp với vận tốc 1 góc nào đó.
Câu 6. Một vật có khối lượng m, đang ở độ cao h so với mặt đất. Gọi g là gia tốc trọng trường và gốc thế năng được chọn ở mặt đất. Công thức tính thế năng Wt là
A.  		B.     		C. mgh		D. 2mgh
Câu 7. Cơ năng của vật sẽ không được bảo toàn khi vật:
[bookmark: _gjdgxs]A. chỉ chịu tác dụng của trọng lực.		
B. chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi của lò xo. 
C. vật chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát.
D. vật không chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản.
Câu 8. Hiệu suất là tỉ số giữa
A. Năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. Năng lượng có ích và năng lượng hao phí
C. Năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần
D. Năng lượng có ích và năng lượng toàn phần
Câu 9. Điều nào sau đây sai khi nói về động lượng?
	A. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và tốc độ của vật.
	B. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
	C. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ. 	
	D. Trong hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn.
Câu 10. Động lượng có đơn vị là 
A. N.m/s			B. Kg.m/s			C. N.m		D. N/s
Câu 11. Tổng động lượng của một hệ không bảo toàn khi nào?
	A. Hệ chuyển động  có ma sát.  				B. Hệ là gần đúng cô lập.      
	C. Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không.  		D. Hệ cô lập.
Câu 12. Chọn câu trả lời đúng? Gia tốc của chuyển động tròn đều
A. là một đại lượng véctơ luôn tiếp tuyến với quĩ đạo chuyển động
B. là một đại lượng véctơ luôn hướng về tâm quĩ đạo chuyển động
C. là một đại lượng véctơ luôn cùng phương, chiều với véctơ vận tốc dài
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 13: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?
	A. Giới hạn vận tốc của xe.		B. Tạo lực hướng tâm.
	C. Tăng lực ma sát.		D. Cho nước mưa thoát dễ dàng.
Câu 13. Chọn phát biểu sai về chuyển động tròn đều
A. Các chuyển động tròn đều cùng chu kì T, chuyển động nào có bán kính quỹ đạo càng lớn thì tốc độ dài càng lớn
B. Nếu cùng tần số f, bán kính quỹ đạo càng nhỏ thì tốc độ dài càng nhỏ
C. Nếu cùng bán kính quỹ đạo r, tần số càng cao thì tốc độ dài càng lớn
D. Nếu cùng bán kính quỹ đạo r, chu kì T càng nhỏ thì tốc độ dài càng nhỏ
Câu 14. Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động tròn đều có:
A. Véctơ gia tốc luôn hướng về tâm quỹ đạo
B. Độ lớn và phương của vận tốc không thay đổi
C. Độ lớn của gia tốc không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo
D. Cả câu A và B đều đúng
Câu 15. Định luật Hooke chỉ có thể áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
   A. Trong giới hạn mà vật rắn còn có tính đàn hồi.
   B. Với những vật rắn có khối lượng riêng nhỏ.
   C. Với những vật rắn có dạng hình trụ tròn.
   D. Cho mọi trường hợp.
Câu 16. Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?
A. Khối lượng riêng của nước tăng.
B. Khối lượng riêng của nước giảm.
C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi.
D. Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng.
Câu 17. Một lực có độ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 20cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị là
A. 200N.m 		B. 200N/m 		C. 2N.m 		D. 2N/m
Câu 18. Một tàu thủy chạy trên song theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5.103N, thực hiện công là 15.106J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường
	A. 300m. 	B. 3000m	C. 1500m. 	D. 2500m.
Câu 19. Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m trong thời gian 2s:
	A. 2,5W   	B. 25W  	C. 250W  	D. 2,5kW
Câu 20. Một vật khối lượng 2kg có thế năng 80J đối với mặt đất. Lấy g = 10m/s2, Khi đó vật ở độ cao
A. 4m			B. 1,0m 		C. 9,8m			D. 32m
Câu 21. Một vật có khối lượng 1 kg, được ném lên thẳng đứng tại một vị trí cách mặt đất 2 m, với vận tốc ban đầu v0 = 2 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì cơ năng của vật tại mặt đất bằng
	A. 4,5 J.    	B. 12 J.    	C. 24 J.    	D. 22 J.
Câu 22. Hiệu suất càng cao thì 
A. tỉ lệ năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần càng lớn
B. năng lượng tiêu thụ càng lớn
C. năng lượng hao phí càng ít
D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít
Câu 23. Một vật khối lượng m  =  500g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với vận tốc  43,2 km/h. Động lượng của vật có giá trị là: 
	A. -6 kgm/s           	B. -3 kgm/s     	C. 6 kgm/s   	D. 3 kgm/s      
Câu 24. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn: 
A. Ô tô giảm tốc.       	B. Ô tô chuyển động thẳng đều         
C. Ô tô chuyển động  trên đường có ma sát.         	D. Ô tô tăng tốc.
Câu 25. Cho một điểm trên vành bánh xe quay một vòng có tần số 200 vòng/phút. Tốc độ góc cuả điểm đó là:
	A. 31,84 rad/s	B. 20,93 m/s	C. 1256 rad/s	D. 20,93 rad/s
Câu 26. Gia tốc trong chuyển động tròn đều:
A. đặc trưng cho mức độ biến đổi về độ lớn của véc tơ vận tốc.
B. đặc trưng cho mức độ biến đổi về hướng của véc tơ vận tốc.
C. có phương luôn cùng phương với véc tơ vận tốc.
D. tỉ lệ thuận với bán kính quỹ đạo.
Câu 27. Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?
   A. Chất liệu của vật rắn				 B. Tiết diện của vật rắn
   C. Độ dài ban đầu của vật rắn		  	 D. Cả ba yếu tố trên.
Câu 28. Chọn phát biểu đúng:
A. Áp suất nước ở đáy bình chứa chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt đáy
B. Áp suất chất lỏng phụ thuộc vào hình dạng và kích thước của bình chứa
C. Áp suất chất lỏng tạ 1 điểm bất kỳ trong chất lỏng có tác dụng như nhau theo mọi hướng
D. Tại một điểm bất kỳ trong chất lỏng, áp suất chất lỏng có chiều hướng xuống
II. Tự luận
Bài 1. Từ độ cao 10m so với mặt đất, một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 5ms-1. Bỏ qua sức cản của không khí  và lấy g = 10ms-2.
a. Tìm cơ năng toàn phần của vật, biết khối lượng của vật là m = 200g
b. Tính vận tốc của vật tại thời điểm vật có động năng bằng thế năng.
Bài 2. Một viên bi có khối lượng m1 = 200g đang chuyển động với vận tốc 5m/s tới va chạm vào viên bi thứ 2 có khối lượng m2 = 400g đang đứng yên.
a. Xác định động lượng của viên bi 1 trước khi va chạm.
b. Xác định tốc độ của 2 viên bi sau va chạm biết sau va chạm 2 viên bi dính vào nhau và chuyển động với cùng tốc độ
Đáp án:
Phân1. Trắc Nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	B
	A
	A
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	B
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	D
	A
	B
	D
	B
	D
	C



Phần 2. Tự Luận
	TT
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	1a
(0,75 đ)
	Chọn mốc thế năng tại mặt đất
Cơ năng toàn phần của vật: 


	0,25

0,25

0,25

	2
	1b
(0,75 đ)
	Vì bỏ qua sức cản của không khí nên cơ năng bảo toàn.
Khi Wđ = Wt: W = 2Wđ = 

	0,25
0,25
0,25

	3
	2a
(0,5 đ)
	Động lượng của viên bi  1 trước khi va chạm:
p1 = m1v1 = 0,2.5 = 1 kg.m/s2.
	0,5

	4
	2b
(1,0 đ)
	Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ trước và sau va chạm:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật 1 ban đầu:
m1v1 = (m1 + m2).v

	0,5


0,25
0,25



Chú ý:- HS trình bày cách khác và làm đúng vẫn cho điểm tuyệt đối.
            -Sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho toàn bài thi. 

ĐỀ SỐ 2:
Phần 1. Trắc Nghiệm(28 câu-7 điểm)
[bookmark: _Hlk111387902]Câu 1.Chọn đáp án đúng. Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
	A. tác dụng kéo của lực.			B. tác dụng làm quay của lực.
	C. tác dụng uốn của lực.			D. tác dụng nén của lực.
Câu 2.. Moment lực có đơn vị là
	A. kg.m/s².		B. N.m.		C. kg.m/s.		D. N/m.
Câu 3.. Chọn câu đúng nhất:
A. Vật rắn có trục quay cố định cân bằng khi các lực tác dụng lên vật cân bằng.
B. Vật rắn có trục quay cố định không cân bằng khi tổng các moment tác dụng lên vật bằng không.
C. Vật rắn có trục quay cố định cân bằng khi tổng các moment làm vật quay xuôi chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
D. Vật rắn có trục quay cố định mất cân bằng khi tổng các moment làm vật quay xuôi chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.







Câu 4.Có hai lực đồng quy  và . Gọi  là góc hợp bởi  và  và  . Nếu  thì 
		A.  = 00	  	B.  = 900	   	C.  = 1800       	D. 0 <  < 900
Câu 5.Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α được tính bởi công thức


  	A. cosα                  B. cosα.


  	C. cosα                       D. 
Câu 6. Khi hạt mưa rơi, thế năng của nó chuyển hóa thành
	A. nhiệt năng.	B. động năng.	C. hóa năng.		D. quang năng.
Câu 7.Một người nâng đều một vật có khối lượng 1 kg lên độ cao 6 m. Lấy g = 10 m/s2. Công mà người đã thực hiện là:
A. 180 J	B. 60 J	C. 1800 J	D. 1860 J
Câu 8. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất ?
A. J.s               B. kW                          C. W	                                  D. HP
Câu 9. Công suất được xác định bằng
	A. công thực hiện trên một đơn vị độ dài.	
	B. công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
	C. tích của công và thời gian thực hiện công.   
	D. giá trị của công mà vật có khả năng thực hiện.
Câu 10. Động năng được tính bằng biểu thức:   



	A. 5 		B.         		C.                D.                     
Câu 11. Thế năng của vật nặng 2 kg ở độ cao 10m so với mặt đất tại nơi có gia tốc g=10m/s2 là bao nhiêu?
	A. 50 J		B. 100J		C. 200J		D. 300J
Câu 12. Chọn câu đúng nhất. Cơ năng của một vật là
	A. tổng động năng và thế năng của nó.  	B. động năng của nó.	
	C. thế năng của nó.     	 	D. động lượng của nó.
Câu 13. Trong quá trình rơi tự do của một vật thì 
	A. động năng tăng, thế năng giảm                          B. động năng tăng, thế năng tăng 
	C. động năng giảm, thế năng giảm                         D. động năng giảm, thế năng tăng
Câu 14. Hiệu suất là tỉ số giữa 
	A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
	B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
	C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.
	D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 15. Khi quạt điện hoạt động thì phần năng lượng hao phí là
	A. điện năng.		B. cơ năng.		C. nhiệt năng.		D. hóa năng.
Câu 16. Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ không có tính đàn hồi?
	A. Sắt. 			B. Đồng.		C. Nhôm. 			D. Đất sắt.
Câu 17. Định luật Húc chỉ có thể áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
   A. Trong giới hạn mà vật rắn còn có tính đàn hồi.
   B. Với những vật rắn có khối lượng riêng nhỏ.
   C. Với những vật rắn có dạng hình trụ tròn.
   D. Cho mọi trường hợp.
Câu 18. Đơn vị áp suất là
	A. Nitơn (N).		B. Paxcan (Pa).		C. Oát (W).		D. Jun (J).
Câu 19. Biết thể tích đá là 0,5m2, khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3. Khối lượng của đá là
	A.	2600kg.		B.6500kg.		C. 1300kg.		D.5200kg.
Câu  20. Trong h.ệ SI,  đơn vị của động lượng là
A N.m/s.                      B. kg.m.s.                       C. kg.m/s.             D. kg.m/s2 .
Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng? Động lượng của một vật
A. bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.                  
 B. luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.
C. luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.
D. phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây là sai? Trong một hệ kín
A. các vật trong hệ chỉ tương tác với nhau.                  
B. các nội lực từng đôi một trực đối.
C. không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ. 
D. nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.
Câu 23. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến định luật bảo toàn động lượng?
A. Vận động viên dậm đà để nhảy.
B. Người nhảy từ thuyền lên bờ làm cho thuyền chuyển động ngược lại.
C. Xe ôtô xả khói ở ống thải khi chuyển động. 
D. Chuyển động của tên lửa.

Câu  24.  Gọi M và m là khối lượng súng và đạn, vận tốc đạn lúc thoát khỏi nòng súng. Giả sử động lượng được bảo toàn. Vận tốc súng là








A. 𝑣⃗= .           B. 𝑣⃗= − .               C. 𝑣⃗ = .             D. 𝑣⃗ = −
Câu 25.  Trong bài thực hành: Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng nào?
A. khối lượng và vận tốc của hai xe trước và sau khi va chạm.
B. vận tốc của hai xe trước và sau khi va chạm.
C. khối lượng và vận tốc của hai xe trước khi va chạm. 
D. vận tốc của một xe trước và sau khi va chạm.
Câu  26. Công thức nào sau đây biễu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều ?



     A. ω =  .          B. T =.             C.  f = .            D.  v  = ω.r.
Câu  27. Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc ω. Lực hướng tâm tác dụng vào vật là

A. Fht = mω2r.               B. Fht = .                   C. Fht = ω2r.                D.  Fht = mω2.   
Câu 28. Phát biểu nào sau đây là đúng?  Trong chuyển động tròn đều
A. vectơ vận tốc luôn không đổi, do đó gia tốc bằng 0.
B. gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương tốc độ.
C. phương, chiều và độ lớn của vận tốc luôn thay đổi.
D. gia tốc hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn tỷ lệ với bình phương tốc độ góc.
Phần 2. Tự Luận (4 câu - 3 điểm) 
Bài 1. Một thanh chắn đường có chiều dài 7,8 m, có trọng lượng 210 N và có trọng tâm cách đầu bên trái 1,2 m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5 m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng bao nhiêu để giữ thanh ấy nằm ngang?
Bài 2. Một người đứng ở mặt đất ném một vật khối lượng 1 kg thẳng đứng lên cao với vận tốc 36 km/h. Bỏ qua mọi sức cản. Lấy g = 10 m/s2. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất.
a. Tính cơ năng của vật tại vị trí ném.
b. Tính độ cao cực đại mà vật có thể đạt được.
Bài 3. 	Một ô-tô có bán kính vành ngoài bánh xe là 25 (cm), chạy với vận tốc 36 (km/h). Tính tốc độ góc và chu kì của một điểm trên vành bánh xe ?
Bài 4. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 15cm khi chịu tác dụng lực 2N thì giãn ra 10cm. Bỏ qua khối lượng của lò xo.   
      a. Tính độ cứng của lò xo
      b. Để lò xo có chiều dài 20cm thì ta phải treo vào đầu dưới của lò xo một vật có trọng lượng là bao nhiêu?
Đáp án:
Phân1. Trắc Nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	B
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	C
	D
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	D



Phần 2. Tự Luận

	TT
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	1
(0,75 đ)
	MP/O = MF/O
P.d1 = F.d2
F = 10N
	0,25
0,25
0,25

	2
	2
(1,0 đ)
	a. W = mgz + 
W = 50J
b. Cơ năng khi đến độ cao cực đại W2 = mgz2
W2 = W = 50J suy ra z2 = 5m
	0,25
0,25
0,25
0,25

	3
	3
(0,5 đ)
	 suy ra 

	0,25

0,25

	4
	4
(0,75 đ)
	a. 
Tính ra K = 20N/m.
b. Tại VTCB: P = Fđh
Suy ra P = 1N
	0,25
0,25
0,25
0,25



Chú ý:- HS trình bày cách khác và làm đúng vẫn cho điểm tuyệt đối.
            -Sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho toàn bài thi. 

ĐỀ SỐ 3
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.		B. véctơ .
C. để xác định độ lớn của lực tác dụng.			D. luôn có giá trị dương.
Câu 2. Tính giá trị của hợp lực của hai lực đồng quy theo định lí hàm số nào sau đây?
A. Hàm sin. 	B. Hàm cosin		C. Hàm tan.		D. Hàm cotan.
	Câu 3. Hình vẽ bên cạnh thể hiện thí nghiệm gì?
	A. Tổng hợp hai lực đồng quy.
	B. Tổng hợp hai lực song song.
	C. Xác định moment lực.
	D. Xác định độ lớn của lực căng.

	[image: 159 pham van]


Câu 4. Chọn câu sai. Năng lượng 
A. có thể truyền từ vật này sang vật khác.
B. có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
C. có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi.
D. không thể truyền từ vật này sang vật khác.
Câu 5. Đơn vị của công suất là
A. Oát chia giây (W/s).				B. Kilôoát (kW).
C. Jun nhân giây (J.s).				D. Jun (J).
Câu 6. Một vật được ném thẳng đứng lên cao, khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó
	A. động năng cực đại, thế năng cực tiểu.       B. động năng cực tiểu, thế năng cực đại.
	C. động năng bằng thế năng.                          D. động năng bằng nữa thế năng.
Câu 7. Cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp
A. vật rơi trong không khí.    		B. vật trượt có ma sát.	
C. vật rơi tự do.         		D. vật rơi trong dầu nhớt.
Câu 8. Tại sao trong thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy, khi di chuyển lực kế phải luôn đảm bảo các đoạn sợi dây và dây cao su luôn nằm trên cùng mặt phẳng? Việc làm trên để đảm bảo hai lực thành phần luôn
A. bằng nhau.		B. cùng phương.	C. đồng quy.		D. đồng phẳng.
Câu 9. Một người kéo thùng gỗ trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo theo phương ngang có độ lớn 10 N. Công của lực kéo vật dịch chuyển được quãng đường 10m bằng
A. 100J.        		B. 1J.			C. 0.        		D. 10J.
Câu 10. Trong xe máy có bộ phận hộp số (sử dụng các bánh xe truyền động có bán kính to nhỏ khác nhau) nhằm mục đích
A. thay đổi công suất của xe.		B. thay đổi lực phát động của xe.
C. thay đổi công của xe.		D. duy trì vận tốc không đổi của xe.
Câu 11. Một vật có khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 2m/s từ độ cao 1m so với mặt đất. Lấy gia tốc trọng trường bằng10m/s2. Cơ năng của vật khi vật chuyển động bằng
	A. 2,4J.	B. 1,6J. 	C. 2,2J. 	D. 4J.
Câu 12.  Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác gọi là
A. động năng.      	B. động lượng.     	C. thế năng.      	D. Cơ năng.





Câu 13. Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công thức	
 	 A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 14. Dụng cụ thí nghiệm nào sau đây không sử dụng để xác định động lượng của vật trước và sau va chạm?
A. Cân điện tử.                                B. Đồng hồ đo thời gian hiện số.   	  
C. Cổng quang điện.                       D. Lực kế.
Câu 15. Để xác định động lượng của hai vật trước và sau va chạm không cần đo
A. khối lượng các xe.    	    		B. tốc độ các xe trước va chạm.	
C. tốc độ các xe sau va chạm.			D. lực tương tác giữa 2 vật khi va chạm.
Câu 16. Trường hợp nào sau đây có thể xem là hệ kín?	
A. Hai xe chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang.  	  
B. Hai xe chuyển động trên mặt phẳng nghiêng.	
C. Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí. 	       
D. Hai xe chuyển động trên đệm không khí nằm ngang.

Câu 17. Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi . Động lượng chất điểm ở thời điểm t là	




A. .	          	B. .	   	C. 	       	D. 	
Câu 18. Một chất điểm chuyển động không vận tốc ban đầu dưới tác dụng của lực không đổi có độ lớn 0,5 N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 2s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:
A. 0,25 kg.m/s.      B. 4 kg.m/s.          C. 1 kg.m/s.          D. 2,5 kg.m/s.
Câu 19.  Quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn?
A. Ôtô tăng tốc.					B. Ôtô chuyển động tròn.	
C. Ôtô giảm tốc.	          				D. Ôtô chuyển động thẳng đều.
Câu 20. Sở dĩ khi bắn súng trường các chiến sĩ phải tì vai vào báng súng vì hiện tượng giật lùi của súng có thể gây chấn thương cho vai. Hiện tượng súng giật lùi trên trên liên quan đến
A. chuyển động theo quán tính.        B. chuyển động do va chạm.
C. chuyển động ném ngang.             D. chuyển động bằng phản lực.
Câu 21. Chuyển động tròn đều là chuyển động có
	A. tốc độ góc thay đổi. 			B. tốc độ góc không đổi. 	
C. tần số thay đổi.				D. độ lớn vận tốc tức thời không đổi.
Câu 22. Chu kỳ trong chuyển động tròn đều là
	A. thời gian vật chuyển động. 		B. số vòng vật đi được trong 1 giây.
C. thời gian vật đi được một vòng.     		D. thời gian vật di chuyển.
Câu 23. Chọn phát biểu sai? Một chuyển động tròn đều có bán kính r thì
	A. tốc độ dài tỉ lệ thuận với bán kính quỹ đạo. 	
	B. chu kì càng lớn thì tốc độ góc càng nhỏ.
	C. tốc độ dài tỉ lệ thuận với tốc độ góc. 	
	D. tần số càng lớn thì tốc độ góc càng nhỏ. 
Câu 24: Chọn phát biểu sai.
A. lực hướng tâm có tác dụng làm thay đổi độ lớn của vecto vận tốc.
B. lực hướng tâm có tác dụng làm thay đổi hướng của vecto vận tốc.
C. lực hướng tâm có phương vuông góc với vecto vận tốc.
D. lực hướng tâm có thể là hợp lực của nhiều lực.
Câu 25. Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Chỉ cần dùng một cái cân.			C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.
B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.	D. Cần dùng một cái cân và một cái bình chia độ.
Câu 26. Đơn vị đo áp suất là
A. N/m2.			B. N/m3.			C. kg/m3.			D. N.
Câu 27. Trong các cách sau, cách nào tăng được áp suất nhiều nhất
A. Tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
B. Tăng áp lực, tăng diện tích bị ép.
C. Giảm áp lực, giảm diện tích bị ép.
C. Giảm áp lực, tăng diện tích bị ép.
Câu  28. Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?
A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
B. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.
C. Áp suất gây ra do trọng lượng  của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.
D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau.
II. Phần tự luận ( 4 câu)
Câu 1: (VDC)
Một tàu lượn siêu tốc nặng 1 tấn (khi chở đầy khách) trượt từ đỉnh một cầu trượt (xem là mặt phẳng nghiêng) dài 30m nghiêng một góc 300 so với phương ngang. Khi đến chân cầu trượt cầu trượt tốc độ của tàu là 20m/s. lấy gia tốc trọng trường là 10m/s2.
a. Tính độ lớn lực ma sát tác dụng vào tàu trượt đó.
b. Tính hiệu suất của quá trình chuyển thế năng thành động năng của tàu lượn.
Câu 2: (VD) Một khẩu súng săn khối lượng súng là 4kg và đầu đạn mà súng bắn ra có khối lượng là 25g. Khi súng bắn, nội lực rất lớn so với ngoại lực nên hệ được xem là hệ kín. Lúc thoát khỏi nòng súng, đầu đạn có vận tốc 800m/s. Tính vận tốc giật lùi của súng?
Câu 3: (VDC) Một ô tô có khối lượng 1200kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h. Tính áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất của cầu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy gia tốc trọng trường là 10m/s2.
Câu 4: (VD) Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào đầu dưới của một lò xo có hệ số đàn hồi 250N/m, đầu trên của lò xo được gắn cố định để nó dãn ra 1 cm. Lấy gia tốc trọng trường là 10m/s2.
Đáp án:
Phân1. Trắc Nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	A
	B
	B
	C
	B
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	D

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	D
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	A
	D
	A
	A
	A


Phần 2. Tự Luận
Câu 1: (VDC)
Giải:
a. Độ lớn lực ma sát

Độ cao đỉnh cầu trượt so với mặt đất:  
Do có ma sát trượt nên một phần cơ năng (ở đây là thế năng) của tàu có một phần thắng công cản A của lực ma sát (năng lượng vô ích) một phần chuyển thành động năng của tàu lượn ở chân dốc (đây là cơ năng còn lại và là năng lượng có ích)

Công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng: 

Ta có 

Độ lớn lực ma sát: từ công thức 

Ta tính được độ lớn lực ma sát là 
b. Hiệu suất của quá trình chuyển hoá thế năng thành động năng
Thế năng ban đầu của tầu (Năng lượng toàn phần):

 
Động năng tại chân dốc của tầu (Năng lượng có ích):



Hiệu suất 
Câu 2: (VD) 
Giải:
Vì hệ súng và đạn khi bắn được xem là hệ kín, nên áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ.
Chọn chiều dương là chiều bay của đạn.
Gọi M và V là khối lượng và vận tốc của súng; m và v là khối lượng và vận tốc của đạn. 
Động lượng của hệ trước khi bắn: pt = 0
Động lượng của hệ sau khi bắn: ps = p súng + p đạn = M.V + m.v
Ta có: pt = ps
M.V + m.v = 0 


Dấu trừ cho biết chiều của súng giật lùi, nguọc chiều với chiều bay của đạn
Câu 3: (VDC) 
[image: 159 pham van]Giải:
Tại điểm cao nhất của cầu, ô tô chịu tác dụng của 4 lực như hình vẽ.
Xét trên phương bán kính, chiều dương hướng vào tâm cầu, hợp lực của các lực tác dụng lên ô tô đóng vai trò là lực hướng tâm: 




Đây là phản lực mà cầu tác dụng lên ô tô theo định luật 3 Newton thì ô tô cũng tác dụng lên cầu một lực là 9600N
Câu 4: (VD) 
Giải:


Khi treo vật m vào lò xo thì vật sẽ cân bằng. Vật m chịu tác dụng của trọng lực  và lực đàn hồi 

Gọi k và  là hệ số đàn hồi và độ dãn của lò xo,  
Suy ra độ lớn hai lực: P = F


Với  và 

Nên  

(Với )

Chú ý:- HS trình bày cách khác và làm đúng vẫn cho điểm tuyệt đối.
            - Sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho toàn bài thi. 

V. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
	
	
	
	
	
	
	
	





















Ngày soạn:	Ngày dạy: 

Tiết:				   KIỂM TRA CUỐI KÌ II

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức và năng lực
- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến thức – năng lực trong chương trình môn Vật lí lớp 10 sau khi HS học xong kì 2 cụ thể trong khung ma trận
2. Thái độ
- Tác phong làm bài nghiêm túc, trung thực.	
3. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh
- Năng lực giải quyết vấn đề tự lực.
II. CHUẨN BỊ
	1. Giáo viên: Bộ đề trắc nghiệm được trộn thành 4 mã.
	2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học chuẩn bị kiểm tra.
III. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức: Kiểm tra 1 tiết, TNKQ kết hợp tự luận, trong thời gian 45 phút
- HS làm bài trên lớp.
IV. MA TRẬN.
a) Ma trận

	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng



	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
	%
tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
(ph)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(ph)
	Số CH
	Thời gian
(ph)
	Số CH
	Thời gian
(ph)
	Số CH
	Thời gian
(ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Động lực học
	1.1 Mô men lực. Cân bằng vật rắn
	2
	1,5
	1
	1
	
	
	
	
	3
	
	2,5
	7,5

	2
	Năng lượng. Công, công suất.
	2.1. Năng lượng. Công cơ học
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	14,75
	27,5

	
	
	2.2. Công suất
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	2.3. Động năng. Thế năng
	2
	1.5
	1
	1
	1
	4.5
	
	
	3
	1
	
	

	
	
	2.4. Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	1
	6
	2
	1
	
	

	
	
	2.5. Hiệu suất
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,75
	4,75

	
	Động lượng
	3.1. Động lượng.
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	
	
	3.2. Định luạt bảo toàn động lượng
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	1
	
	2
	1
	
	

	
	
	3.3. Thực hành. Xác định động của vật trước và sau va chạm
	1
	0,75
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Chuyển động tròn
	4.1. Động học của chuyển động tròn đèu
	2
	1.5
	1
	1
	
	
	
	
	3
	
	4,25
	12,5

	
	
	4.2. Lực hướng tâm. Gia tốc hướng tâm
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Biến dạng của vật rắn. áp suất chất lỏng
	5.1. Biến dạng của vật rắn
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	3,5
	10

	
	
	5.2. Khối lượng riêng, áp suất chất lỏng
	1
	0.75
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	12
	12
	2
	9
	2
	12
	28
	4
	45
	100

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	45
	100

	Tỉ lệ chung%
	
	70
	30
	100
	45
	100


b. 
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Động lực học
	1. Mô men lực. Cân bằng vật rắn
	Nhận biết:
- Định nghĩa, viết được công thức tính mômen lực
- Định nghĩa, viết được công thức tính mômen của ngẫu lực
Thông hiểu:
- Hiểu được điều kiện cần bằng của vật có trục quay cố định
	2
[1,2]
	1
[17]
	
	

	2
	Năng lượng. Công, công suất.
	2.1. Năng lượng. Công cơ học
	Nhận biết:
-Xác định được các dạng khác nhau của năng lượng
-Biết được biểu thức tính và đơn vị công cơ học.
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò của lực khi sinh công kéo, công cản.
Vận dụng thấp
Vận dụng biểu thức tính công cơ học để giải bài tập đơn giản.
	1
[3]
	1
[18]
	
	

	
	
	2.2. Công suất
	Nhận biết:
- Biết được định nghĩa, công thức  của công suất viết dưới các dạng khác nhau.
- Biết được các loại đơn vị của công suất
Thông hiểu:
-Hiểu được ý nghĩa của công suất, tốc độ sinh công
	1
[4]
	1
[19]
	
	

	
	
	2.3. Động năng. Thế năng
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa,viết được biểu thức và biết được đơn vị đo của động năng, thế năng.
Thông hiểu:
- Hiểu được quá trình chuyển hoá giữa động năng và thế năng.
Vận dụng thấp.
-Vận dụng được biểu thức liên hệ giữa công thực hiện để có động năng, thế năng.
-Vận dụng được biểu thức liên hệ giữa công thực hiện để có động năng, thế năng.
	2
[5,6]
	1
[20]
	1
	

	
	
	2.4. Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng.
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa,viết được biểu thức và biết được đơn vị đo cơ năng.
Thông hiểu:
- Hiểu được quá trình chuyển hoá giữa động năng và thế năng.
Vận dụng cao.
-Vận dụng được sự chuyển hoá qua lại giữa động năng, thế năng và bảo toàn cơ năng để giải các bài toán liên quan đến quãng đường, thời gian .
	1
[7]
	1
[21]
	
	1

	
	
	2.5. Hiệu suất
	Nhận biết
- Nhận biết được năng lượng có ích, hao phí.
Thông hiểu:
- Hiểu được khái niệm hiệu suất
	1
[8]
	1
[22]
	
	

	3
	Động lượng
	3.1. Động lượng.
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa,viết được biểu thức và biết được đơn vị đo của động lượng.
Thông hiểu:
- Hiểu được hệ thức liên hệ giữa xung của lực và biến thiên động lượng.

	2
[9,10]
	1
[23]
	1
	

	
	
	3.2. Định luạt bảo toàn động lượng
	Nhận biết
- Viết được biểu thức bảo toàn động lượng của hệ kín.
Thông hiểu:
- Hiểu được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản.
Vận dụng cao.
-Áp dụng định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín va chạm giữa 2 vật theo phương ngang
	1
[11]
	1
[24]
	
	1

	
	
	3.3. Thực hành. Xác định động của vật trước và sau va chạm
	Nhận biết
- Biết cách viết kết quả thí nghiệm.
	
	 
	
	

	
	Chuyển động tròn
	4.1. Động học của chuyển động tròn đèu
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa,viết được biểu thức và biết được đơn vị đo của tốc độ góc.
Thông hiểu:
- Hiểu được vận tốc và tốc độ góc trong chuyển động tròn đèu.
	2
[12,13] 
	1
[25]
	
	

	
	
	4.2. Lực hướng tâm. Gia tốc hướng tâm
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa,viết được biểu thức và biết được đơn vị đo của gia tốc hướng tâm, lực hướng tâm.
Thông hiểu:
- Hiểu được bản chất lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.
	1
[14]
	1
[26]
	
	

	
	








Biến dạng của vật rắn. áp suất chất lỏng
	5.1. Biến dạng của vật rắn
	Nhận biết
- Nêu được các loại biến dạng kéo, biến dạng nén. Viết được biểu thức định luật Hooke
Thông hiểu:
- Hiểu được giới hạn đàn hồi và mối liên hệ giữa các đại lượng.
	1
[15]
	1
[27]
	
	

	
	
	5.2. Khối lượng riêng, áp suất chất lỏng
	Nhận biết
- Nêu được định nghĩa,viết được biểu thức và biết được đơn vị đo của khối lượng riêng, áp suất, áp lực.
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của khối lượng riêng, áp suất thuỷ tĩnh.
	1
[16]
	1
[28]
	
	


V. ĐỀ THI HỌC KÌ II:



Câu 1.  Gọi  là lực tác dụng lên vật có trục quay cố định, d là cánh tay đòn của lực  . Khi đó, moment của lực được xác định là

A. M = .                      B. M = F.d.                    C. M =                       D. M = .d.
Câu 2. Cánh tay đòn của lực là
A. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.
B. khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật.
C. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
D. khoảng cách từ trong tâm của vật đến giá của trục quay.
Câu 3: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 20 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 30 cm. Moment của ngẫu lực là
     A. 600 N.m.	     B. 60 N.m.		C. 6 N.m.			 D. 0,6 N.m.
Câu 4:  Đơn vị của công trong hệ SI là
	A. N/m.	B. N.	C. W.	D. J.
Câu 5: Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?
A. Cơ năng. 	B. Hóa năng.    	C. Nhiệt lượng.         D. Điện năng.


Câu 6: Xét biểu thức tính công . Lực sinh công dương khi  nhận giá trị nào sau đây?




A.            	B. 	C.                 D. 
Câu 7: Công suất được xác định bằng
A. tích của công và thời gian thực hiện công.	  
B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian.   
C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài.  
D giá trị công thực hiện được. 
Câu 8: Chọn phát biểu sai? Công suất 
A. đặc trưng cho tốc độ sinh công.		B. bằng công sinh ra trong đơn vị thời gian.
C.là đại lượng vô hướng.				D. có đơn vị là Jun.
Câu 9: Chọn phát biểu sai về công suất
A. Là đại lượng có giá trị đại số.
B. Phụ thuộc vào công thực hiện được và thời gian thực hiện công.
C. Công suất có thể thay đổi trong quá trình chuyển động của vật.
D. Lực tác dụng cùng chiều với vận tốc của vật thì công suất âm.
Câu 10: Chọn phát biểu sai
A. Động năng của một vật không âm nên bao giờ cũng tăng.
B. Vận tốc của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn.
C. Động năng của vật tỷ lệ với bình phương vận tốc của vật.
D. Động năng và công có đơn vị giống nhau.
Câu 11: Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào
A. khối lượng của vật.			B. gia tốc trọng trường.
C. gốc thế năng.				D. vận tốc của vật.
Câu 12: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v trong trọng trường tại nơi gia tốc rơi tự do g và đang ở độ cao h so với gốc thế năng thì cơ năng của vật được xác định theo công thức nào?
A. .	            B. .	
C. .		D. 
Câu 13: Cơ năng là một đại lượng
A. luôn luôn dương.					B. luôn luôn dương hoặc âm.
C. có thể âm, dương hoặc bằng không.		D. luôn luôn khác không.
Câu 14: Động lượng của một vật bằng
A. tích khối lượng với vận tốc của vật.	C. tích khối lượng với gia tốc trọng trường.
B. tích khối lượng với gia tốc của vật.	D. tích khối lượng với độ biến thiên vận tốc.
Câu 15: Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động lượng của vật sẽ
A. không thay đổi.		B. tăng gấp đôi.	C. giảm đi một nửa.	D. đổi chiều.
Câu 16: Đơn vị của tốc độ góc trong chuyển động tròn đều là
A. s (giây).	  B. rad (radian).  	C. Hz (héc).		D. rad/s (radian trên giây).                                                                               
Câu 17: Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc có
A. độ lớn không đổi nhưng hướng thay đổi.
B. độ lớn và hướng thay đổi.
C. độ lớn thay đổi nhưng hướng không đổi.
D. độ lớn và hướng không thay đổi.
Câu 18: Năng lượng có ích Wci, năng lượng toàn phần Wtp. Hiệu suất được tính bằng
A. 			B. Wci.Wtp		C. Wci + Wtp			D. 
Câu 19: Năng lượng toàn phần ở một động cơ xăng bằng 
A. tổng năng lượng có ích và năng lượng hao phí
B. tích năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
C. thương số giữa năng lượng có ích và năng lượng hao phí
D. hiệu năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
Câu 20: Trong thí nghiệm xác định động lượng của vật trước và sau va chạm không nhất thiết phải có dựng cụ nào dưới đây ?
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số.			B. Đệm khí
C. Hai xe trượt.					D. Kính lúp.

Câu 21. Nếu gọi aht là gia tốc hướng tâm, v là tốc độ chuyển động tròn đều của vật, r là bán kính quỹ đạo tròn,  là tốc độ góc và m là khối lượng của vật thì ta luôn có hệ thức đúng là


A.			B. 


C. 		D. 
Câu 22. Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái đất, lực hướng tâm trong trường hợp này là
A. lực hấp dẫn.			B. lực tĩnh điện
C. lực ma sát				D. lực từ trường
Câu 23. Lực đàn hồi của lò xo ở trạng thái bị biến dạng phụ thuộc vào
A. gia tốc trọng trường.	B. vị trí của vật trong trọng trường.
C. tốc độ của vật.	D. độ biến dạng của lò xo.
 Câu 24. Trong biểu thức của định luật Hooke (F = k.) thì hệ số đàn hồi k có đơn vị là
A. N/m (Newton/met)		B. N.m (Newton.met)
C. N (Newton)			D. m (met)
Câu 25. Khi treo thêm vật nặng vào lò xo (trong giới hạn đàn hồi) thì đại lượng nào dưới đây không thay đổi?
A. Độ cứng lò xo.			B. Độ biến dạng.
C. Lực đàn hồi			D. Trọng lượng ban đâu vật nặng
Câu 26. Khi thả rơi tự do một vật từ trên xuống thì đại lượng không thay đổi đó là
A. cơ năng.				B. thế năng
C. động năng				D. hiệu của động năng và thế năng
Câu 27. Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị đo khối lượng riêng ?
A. gm-3		B. kgm-3		C. kg/m		D. g.cm-3
Câu 28. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Áp suất chất lỏng tỉ lệ thuận với độ sâu.
B. Xuống càng sâu thì áp suất càng lớn.
C. Áp suất luôn tỉ lệ nghịch với diện tích tiếp xúc.
D. Áp lực càng lớn thì áp suất càng lớn
II. TỰ LUẬN
Bài 1. Người ta kéo một cái thùng trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc 600, lực tác dụng lên dây là 150 N. Tính công của lực đó khi thùng trượt được 10 m.
Bài 2: Một vật có khối lượng 50kg. Tính thế năng của vật biết nó đang ở độ cao 20m so với mặt đất nếu chọn gốc thế năng ở mặt đất.
Bài 3. Một vật khối lượng m1 = 300g trượt không ma sát trên mặt sàn nằm ngang đến va chạm với vật m2 = 200g đang nằm yên. Sau va chạm 2 vật dính lại chuyển động cùng vận tốc 5m/s. Tính vận tốc ban đầu của vật m1?
Bài 4. Tại điểm M cách mặt đất 4,75 m một vật có khối lượng 2 kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc ban đầu 15 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí.
 Kể từ lúc ném khi vật đi được quãng đường S thì vật chưa đổi chiều chuyển động và động năng của vật bằng thế năng. Tính vận tốc khi vật đi tiếp quãng đường 4S.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI
Phân1. Trắc Nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ĐA
	B
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐA
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	A
	A
	C
	C



Phần 2. Tự Luận
	TT
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	1
(0,5 đ)
	Công của lực đó khi thùng trượt được 10 m:
A = F.s.cos = 750 (J)
	0,5

	2
	2
(0,5 đ)
	Thế năng của vật: Wt = m.g.h = 50.9,8.20 = 9800 (J)

	0,5

	3
	3
(1,0 đ)
	Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ trước và sau va chạm:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật 1 ban đầu:
m1v1 = (m1 + m2).v

	0,5


0,25
0,25

	4
	4
(1,0 đ)
	Vì bỏ qua sức cản của không khí nên cơ năng bảo toàn:
W = W’

Khi Wđ = Wt: W’ = 2Wt = 2mgh’   (2)
Từ (1) và (2): 

 Quãng đường S mà vật lên được: S = h’ – h = 3,25 (m)
* Khi vật lên độ cao lớn nhất: Wđ = 0


 Khi vật đi tiếp quãng đường 4S = 13 m, vật ở độ cao: 
h” = 2.hmax – 4,75 – 3,25 – 13 = 11 (m)
* Ta có:




	






0,25




0,25


0,25






0,25



Chú ý:- HS trình bày cách khác và làm đúng vẫn cho điểm tuyệt đối.
            - Sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho toàn bài thi. 
V. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)
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